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	Số: 12710/BTC-ĐT
V/v Tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021
	Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021 như sau:

I. Kế hoạch và tình hình phân bổ kế hoạch vốn:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 là 621.183,45 tỷ đồng (đã bao gồm 16.000 tỷ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao). Cụ thể như sau:

1.1. Kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 77.611,388 tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước là 70.975,921 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 6.635,468 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 là 543.572,058 tỷ đồng1, trong đó:

1.2.1. Tổng kế hoạch vốn đã được giao là 527.572,058 tỷ đồng, trong đó:

a) Kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ đã giao là 461.300 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn trong nước là 409.750 tỷ đồng (trong đó: các Bộ, cơ quan trung ương là 91.250,08 tỷ đồng; các địa phương là 318.499,92 tỷ đồng).

- Vốn nước ngoài là 51.550 tỷ đồng (trong đó: các Bộ, cơ quan trung ương là 16.636,76 tỷ đồng; các địa phương là 34.913,24 tỷ đồng).

b) Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 66.272,058 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 là 58.997,03 tỷ đồng)

1.2.2. Kế hoạch vốn chưa được Thủ tướng Chính phủ giao (vốn Chương trình MTQG) là 16.000 tỷ đồng (vốn trong nước) do hiện nay các Chương trình mới đang trong giai đoạn lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tình hình triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).
Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, có 22 Bộ và 29 địa phương chua phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Sau khi nhận được báo cáo phân bổ vốn của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã rà soát và có ý kiến đối với các trường hợp phân bổ vốn không đúng quy định và đề nghị các Bộ, địa phương rà soát, phân bổ vốn đảm bảo theo đúng quy định Luật Đầu tư công và Quyết định số 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình phân bổ cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch vốn đã triển khai phân bổ chi tiết:

Tổng số vốn đã phân bổ là 496.162.424 tỷ đồng, đạt 107,56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (461.300 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 66.272,058 tỷ đồng. (Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng là 66.272,058 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 429.890,366 tỷ đồng, đạt 93,19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao).
Trong đó:

- Vốn NSTW là 190.350,966 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (206.000 tỷ đồng). Bao gồm:

+ Vốn trong nước là 146.157795 tỷ đồng, đạt 94,63% kế hoạch;

+ Vốn nước ngoài là 44.193,171 tỷ đồng, đạt 85,73% kế hoạch.

- Vốn cân đối NSĐP là 305.811,458 tỷ đồng, đạt 119,79% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (255.300 tỷ đồng).

2.2. Kế hoạch vốn chưa được triển khai phân bổ:

a. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 31.409,634 tỷ đồng, chiếm 6,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn trong nước là 24.052,805 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 7.356,829 tỷ đồng.

Cụ thể như sau:

- Bộ, cơ quan trung ương: số vốn chưa phân bổ là 9.975,147 tỷ đồng, chiếm 9,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 4.772,177 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5.202,970 tỷ đồng).

- Các địa phương: số vốn chưa phân bổ là 21.434,487 tỷ đồng, chiếm 6,06% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 19.280,628 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 2.153,859 tỷ đồng). Trong đó:

+ Nguồn vốn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu là 5.673,887 tỷ đồng, chiếm 5,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 3.520,028 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 2.153,859 tỷ đồng);

+ Vốn cân đối NSĐP là 15.760,6 tỷ đồng, chiếm 6,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

b. Nhận xét và nguyên nhân của việc chưa phân bổ kế hoạch:

- Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương:

22 Bộ và 25 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, một số Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 70%) như: Bộ Thông tin và Truyền Thông (94,77%); Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (82,16%), Bộ Y tế (74,30%), Bộ Công Thương (61,98%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (52,77%), Viện Khoa học công nghệ Việt Nam (56,44%) (Chi tiết theo Phụ lục số 01A đính kèm). Nguyên nhân là do:

+ Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2021 do các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Chưa phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định; các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian so với quy định (nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm).

+ Một số Bộ, ngành, địa phương kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2021 do không có nhu cầu sử dụng, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao.

- Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương:

Có 46/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối NSĐP tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 13/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: An Giang (43,33%), Cao Bằng (33,22%), Cần Thơ (27,56%) (Chi tiết theo Phụ lục số 01B đính kèm).
II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN:

1. Về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2021 (không bao gồm 16.000 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao):
- Tổng kế hoạch là: 605.183,45 tỷ đồng, bao gồm: kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2021 là 77.611,388 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2021 là 527.572,06 tỷ đồng:

- Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2021 là 266.713,34 tỷ đồng, đạt 44,07% kế hoạch.

- Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2021 là 299.410,48 tỷ đồng, đạt 49,47% kế hoạch.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng kế hoạch vốn (tại thời điểm báo cáo)
	Lũy kế thanh toán vốn đến hết 30/9/2021
	Ước thanh toán đến hết 31/10/2021

	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ
	Số tiền
	Tỷ lệ

	1
	2
	3
	4
	5=4/3
	6
	7=6/3

	
	TỔNG SỐ (1+2)
	605.183,45
	266.713,34
	44,07%
	299.410,48
	49,47%

	1
	Vốn trong nước
	546.997,98
	255.368,79
	46,69%
	286.938,15
	52,46%

	2
	Vốn nước ngoài
	58.185,47
	11.344,55
	19,50%
	12.472,34
	21,44%


(Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm)

2. Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2021:

- Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2021 là 37.251,82 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch (77.611,388 tỷ đồng).

+ Vốn trong nước là 32.993,11 tỷ đồng, đạt 46,48% kế hoạch (70.975,921 tỷ đồng).

+ Vốn nước ngoài là 4.258,71 tỷ đồng, đạt 64,18% kế hoạch (6.635,468 tỷ đồng).

- Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2021 là 42.023,32 tỷ đồng, đạt 54,15% kế hoạch.

+ Vốn trong nước là 37.432,74 tỷ đồng, đạt 52,74% kế hoạch.

+ Vốn nước ngoài là 4.590,58 tỷ đồng, đạt 69,18% kế hoạch.

3. Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2021:

3.1. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2021.

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2021 là 229.461,52 tỷ đồng, đạt 43,49%% kế hoạch2 (527.562,06 tỷ đồng) và đạt 49,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2020 đạt 52,74% kế hoạch và đạt 59,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó:

+ Vốn trong nước là 222.375,68 tỷ đồng (đạt 46,72 % kế hoạch giao là 476.022,06 tỷ đồng và đạt 54,27% nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 409.750 tỷ đồng).

+ Vốn nước ngoài là 7.085,84 tỷ đồng (đạt 13,75% kế hoạch giao là 51.550 tỷ đồng).

3.2. Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2021:

Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2021 là 257.387,17 tỷ đồng, đạt 48,79% kế hoạch (đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2020 đạt 59,86% kế hoạch và đạt 67,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó: + Vốn trong nước là 249.505,41 tỷ đồng (đạt 52,41% kế hoạch và đạt 60,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

+ Vốn nước ngoài là 7.881,76 tỷ đồng (đạt 15,29% kế hoạch).

Cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	Nội dung
	Ước thanh toán đến 31/10/2021
	Tỷ lệ (%) thực hiện
	Tỷ lệ (%) thực hiện (so với KH TTCP đã giao)
	Cùng kỳ năm 2020

	
	
	
	
	
	Số vốn giải ngân
	Tỷ lệ (%) thực hiện
	Tỷ lệ (%) thực hiện so với KH TTg giao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	TỔNG SỐ
(A)+(B) (I)+(II)
	257.387,17
	48,79%
	55,80%
	321.529,405
	59,86%
	67,25%

	
	VỐN TRONG NƯỚC
	249.505,41
	52,41%
	60,89%
	303.439,43
	63,60%
	72,57%

	
	VỐN NƯỚC NGOÀI
	7.881,76
	15,29%
	15,29%
	18.089,97
	30,15%
	30,15%

	A
	VỐN NSĐP
	168.109,33
	52,28%
	65,85%
	198.713,38
	64,18%
	79,30%

	B
	VỐN NSTW
	89.277,84
	43,34%
	43,34%
	122.816,02
	53,98%
	53,98%

	-
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	89.277,84
	43,34%
	43,34%
	106.373,19
	52,21%
	52,21%

	+
	Vốn trong nước
	81.396,08
	52,70%
	52,70%
	88.283,21
	61,41%
	61,41%

	+
	Vốn nước ngoài
	7.881,76
	15,29%
	15,29%
	18.089,97
	30,15%
	30,15%

	-
	Vốn Chương trình MTQG
	-
	
	
	18.637,83
	68,18%
	68,18%

	+
	Vốn trong nước
	-
	
	
	16.442,84
	69,21%
	69,21%

	+
	Vốn nước ngoài
	-
	
	
	2.194,99
	61,31%
	61,31%

	1
	BỘ, CƠ QUAN TW (1+2) (i+ii)
	49.353,56
	45,75%
	45,75%
	63.424,07
	56,45%
	56,45%

	1
	VỐN TRONG NƯỚC
	46.163,55
	50,59%
	50,59%
	57.599,40
	63,41%
	63,41%

	2
	VỐN NƯỚC NGOÀI
	3.190,01
	19,17%
	19,17%
	5.824,67
	27,07%
	27,07%

	i
	Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	49.353,56
	45,75%
	45,75%
	63.423,45
	56,46%
	56,46%

	
	Vốn trong nước
	46.163,55
	50,59%
	50,59%
	57.598,78
	63,42%
	63,42%

	
	Vốn nước ngoài
	3.190,01
	19,17%
	19,17%
	5.824,670
	27,07%
	27,07%

	ii
	Vốn Chương trình MTQG
	-
	
	
	0,620
	8,99%
	8,99%

	
	Vốn trong nước
	-
	
	
	0,620
	8,99%
	8,99%

	
	Vốn nước ngoài
	-
	
	
	-
	
	

	II
	ĐỊA PHƯƠNG
(1+2) (i+ii)
	208.033,61
	49,57%
	58,86%
	258.105,34
	60,77%
	70,57%

	1
	VỐN TRONG NƯỚC
	203.341,86
	52,85%
	63,84%
	245.840,03
	63,64%
	75,12%

	2
	VỐN NƯỚC NGOÀI
	4.691,75
	13,44%
	13,44%
	12.265,30
	31,87%
	31,87%

	i
	Vốn NSĐP
	168.109,33
	52,28%
	65,85%
	198.713,38
	64,18%
	79,30%

	ii
	Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho ĐP
	39.924,28
	40,69%
	40,69%
	59.391,95
	51,57%
	51,57%

	
	Vốn trong nước
	35.232,53
	55,75%
	55,75%
	47.126,65
	61,46%
	61,46%

	
	Vốn nước ngoài
	4.691,75
	13,44%
	13,44%
	12.265,30
	31,87%
	31,87%

	ii.1
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	39.924,28
	40,69%
	40,69%
	40.754,75
	46,40%
	46,40%

	
	Vốn trong nước
	35.232,53
	55,75%
	55,75%
	30.684,44
	57,98%
	57,98%

	
	Vốn nước ngoài
	4.691,75
	13,44%
	13,44%
	10.070,31
	28,85%
	28,85%

	ii.2
	Vốn Chương trình MTQG
	-
	
	
	18.637,21
	68,19%
	68,19%

	
	Vốn trong nước
	-
	
	
	16.442,22
	69,23%
	69,23%

	
	Vốn nước ngoài
	-
	
	
	2.194,99
	61,31%
	61,31%


3.3. Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch 2021:

Tỷ lệ giải ngân 10 tháng đầu năm 2021 đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (67,25%); trong đó vốn trong nước đạt 52,41% (cùng kỳ năm 2020 là 72,75%), vốn nước ngoài đạt 15,29% (cùng kỳ năm 2020 đạt 30,15%).

- Có 07 Bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 65%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng phát triển Việt Nam (100%), Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (92,04%), Thái Bình (85,66%), Thanh Hóa (82,85%), Thừa Thiên Huế (78,84), Hà Tĩnh (77,98%); Nam Định (76,08%), Tiền Giang (75,27%) (Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm).
- Nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, 32/50 Bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó có 20 Bộ và 04 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30% (trong đó, 02 Bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn) (Chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm).
4. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm:

4.1. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành:

Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án từ năm 2018 đến năm 2020 là 22.855,035 tỷ đồng: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước đến thời điểm báo cáo, Dự án đã giải ngân là 12.116,149 tỷ đồng, đạt 53,01% kế hoạch đã giao, trong đó kế hoạch năm 2021 giải ngân là 886,522 tỷ đồng, đạt 19,02%.

4.2. Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020:

a) Về giải ngân: Số vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo là 10.091,495 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm 2021 được giao.

b) Về tình hình thực hiện:

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải đến ngày 20/10/2021, tình hình thực hiện Dự án như sau:

* Về bàn giao mặt bằng, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật: Đã bàn giao mặt bằng với chiều dài tuyến 645,3km/652,86km (đạt 98,8%); hoàn thành 77/83 khu (đạt 92,8%); đang triển khai thi công 05 khu, dự kiến hoàn thành trong Quý III/2021; riêng 01 khu TĐC thuộc dự án Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang triển khai công tác thiết kế, dự kiến hoàn thành công tác xây dựng vào cuối năm 2021 (hiện nay địa phương đã bố trí tạm cư).

* Về tình hình triển khai thi công

Hiện đã khởi công xây dựng 10/11 dự án thành phần, còn lại 01/11 dự án thành phần (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo PPP) đang chuẩn bị khởi công xây dựng. Cụ thể như sau:

- Đối với 10 dự án đã khởi công xây dựng:

+ Đối với 03 dự án đầu tư công ban đầu theo Nghị quyết số 52/2017/QH14: dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn khối lượng thực hiện đạt 93,2%, dự kiến hoàn thành phần đường và cầu trước 15/11/2021, hoàn thành toàn bộ năm 2021; dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu khối lượng thực hiện đạt 68,25%, tiến độ vượt kế hoạch 2,12%; riêng đoạn Cam Lộ - La Sơn khối lượng thực hiện đạt 67%, khả năng không hoàn thành đúng kế hoạch vào năm 2021 do một số nguyên nhân như bão lũ khu vực miền Trung năm 2020, dịch COVID-19, khó khăn trong nguồn vật liệu đất đắp và chậm trễ trong công tác GPMB đối với những đoạn phải xử lý nền đất yếu.

+ Đối với 03 dự án được chuyển đổi theo Nghị quyết số 117/2020/QH14: đoạn Mai Sơn - QL45 khối lượng thực hiện đạt 31%, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây): Tiến độ thực hiện các gói thầu đến nay chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về nguồn cung ứng vật liệu đất đắp nền đường và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

+ Đối với 02 dự án mới được chuyển đổi theo Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 (đoạn QL45 - Nghi Sơn; đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu): Hiện đã triển khai thi công từ tháng 7/2021, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra.

+ Đối với 02 dự án đầu tư theo hình thức PPP (Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm)): đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Bộ GTVT và Nhà đầu tư trúng thầu đã ký kết Hợp đồng BOT; đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt khởi công vào tháng 22/5/2021; đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã khởi công công trình vào ngày 18/7/2021.

- Đối với dự án chưa khởi công (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo): Dự án đã ký Hợp đồng BOT vào ngày 30/7/2021, dự kiến khởi công tháng 10/2021, hoàn thành trong năm 2024.

Để giải quyết khó khăn trong việc cung cấp vật liệu đáp ứng tiến độ thi công Dự án, ngày 16/6/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 60/NQ-CP cho phép địa phương được điều chỉnh nâng công suất khai thác theo nhu cầu các dự án trong phạm vi trữ lượng đã được cấp phép. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án vào ngày 30/6/2021 và ngày 20/10/2021 để tiếp tục xử lý vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và cung cấp vật liệu cho các dự án.

5. Nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công:

Các nguyên nhân chậm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ chi tiết tại văn bản số 11051/BTC-ĐT ngày 24/9/2021 và văn bản số 11165/BTC-QLN ngày 28/9/2021.

V. Kiến nghị của Bộ Tài chính:

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương:

- Thực hiện đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ; công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

- Hoàn thành giao vốn chi tiết cho các dự án khởi công mới năm 2021 theo đúng quy định tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

III. Về tình hình thực hiện chế độ báo cáo:

- Tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/4/2021), trong đó quy định: “Trước ngày 15 của tháng báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng tháng theo Mẫu số 01/TTKHN và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính”.

- Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo định kỳ tình hình giải ngân tháng 10/2021 của 28/50 Bộ, cơ quan trung ương và 50/63 địa phương, cụ thể như sau:

+ Các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; Ngân hàng nhà nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM; Đài Truyền hình VN; Viện Khoa học công nghệ Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã VN; TW Hội Nông dân Việt Nam; Tập đoàn Điện lực; Ngân hàng chính sách xã hội; Ngân hàng phát triển; Bộ Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Chính phủ; Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ Nội vụ; Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

+ Các địa phương: Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Yên Bái, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Long An, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Quảng Nam, Khánh Hòa

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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1 Bao gồm 16.000 tỷ đồng vốn Chương trình MTQG chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn.


2 Bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao là 461.300 tỷ đồng và kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương triển khai tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 66.272,058 tỷ đồng.
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Phy Inc s6 01

TINH HINH TRIEN KHAI VON PAU TU CONG NGUON NSNN KE HOACH NAM 2021
(Kem theo cong vin s6:4& 340 /BTC-DT ngay 05 thing A fndm 2021 cia Bo Tai chink)

Dan vi mh: Trién dong

K& hoach bé, nganh/dia phuong trién khai K& hoach chwa trién khai,
Ké hoach Thi Trong do: DP
STT N¢i dung tudmg gil:':h phi Téng s trif:: :;ali{ t}i;ng Ty 18 Sé tidn 5 16 Ghi chi
TTCP giao
] 2 3 4 5 =413 7=3-(4-3) 8=7/3 9
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K¢ hoach b, nganh/dia phuong trién khai K¢ hoach chara trién khai,
K& hogch Thi Trong do: BP
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TTCP giao
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Vén lmngauac 312900, 185633 . 5933%| 127267 40.67%
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Vénuwongnuoel  S21400]  27.260 0 sasw|  4%a140|  9477%
20 | |U3 ban din t4c 63300 © 48.000 1 7583% 15300)  2417%
Vén trong nusde ©oe33000 4go00f o 7s83% 15300 2417%
27| |Thanh tra Chinh phi 84070 sa070] | 100.00% 1 000%
v Vén trong niede 84.070 - . 7A0- | 100.00%| - 0.00%
38| |Kibm todn nbamwoc | 1.035.300 10353000 | 100.00%| . 0,00%]
{1 Vinwengnwe|  ro3szoo]  rosszoo] | oo, 00%| - 0.00%
29| |UB Trung wong Mit trin TQVN 24.600 24.000 1 10000 . 0,00%
Vén trong nudc 24_0_00 - “‘24 000 i - 100 00% 0 00%
30 :’;“V?“““ y Liing Chi tich 167.000 136.600 1 si80% 30.400]  18,20%
' CVénuongnuoel 1670000 136,600 | siBow| 30400 1820%
3t | |Théng thn xa VN | sree0| 87900 4 100,00%| o 000%
Venwongnuoe| 87900  87.900 4 r0000%| - 0,00%
32 |Pai Truyén hinh VN 197.300 192.800 A4 % 4.500 2,28%
Vénwongnuoe| 197300 ias00l | 970 4,500 2.28%
33| |Dai Tiéng néi Vit Nam | 350.000 3500000 | 10000%| ; 0.00%
© Vénuongnua]  350.000] 350,000 1 oo - 0,00%
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Ké hoach b, nganh/dia phuong trién khai K¢ hoach chua trién kha,
Ké hoach Thi Trong d6: DP
SIT Nji dung tudng ;:il;:m phi Téng s6 trif;l :(;la;( t: ng TV I8 6 tidn Ty 1 Ghi chil
FTCP riae
i 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) =713 )
34 ;;em" Khoa hoc cong nght Vigt 3.826.100 1.666.500 4 a3s6%] 21596000  56.44%
u Vin trong nudc 710.500 710.500 - IO0.0G% 0.00%
' Vén nizoc ngodi 3.115.600 1956 000 1 z0e8%| 21506000 6952%
35 | |Vién Khoa hoc xa hdi Viét Nam £6.500 462 1 2% 24.038)  27,70%
‘ Vén trong nudc 7 86500 - 72.21% 24.038 27.79%
36| |DaiboeQuécgiaHANG | s72.138] - 1 es62% 9538 31389
. Véntongnuoe| 452600 X 4 86.74% 60000]  13.26%
Vénnuocngoai|  119.538] ; ; 0,00%| (19538 100,00%
37| |Paihoc Qubcgia TPHCM | 936.500) 442272 A amasw|  avanzzs| sz
Vén trong nud| ms000] 0 442272| s100%| 282728 39.00%
" vén nuoe ngoai| 21500 - ' 211500
38 | |Téng tién doin LDVN Cis0.a00| 86500 57.63% 63.600|  42.37%
C Vén trong nuéc » l‘SU 100 86.500 - 37.63% 63.600 42.37%
39| |Lién minh HEX VN | 600000 600.000 | 100.60% 0,00%
Vénwongnuoe|  600.000 600.000[ 4 160,00% . 0 00%
I Z;:l‘;';ﬁi‘;:“g Poan TNCS HE 300.000 300.000 A4 100,00% - 0.406%
o Vin trong nude 300.000 300000 L 100,00% 0 D0%
41| |H$i Lign higp phy nir VN 141500 92404 4 s3] somss] a0
' Vién trong nude 141,500 92404 4 6530w 49098 34.70%
2| |H@i Néng din VN - 83200  83.200 1 10000% ; 0.00%
. Vénwongnuoe] 832000 83200 1 100.00%| . 0.00%
43| |H§iNhAbio VN 0 704 04 1 100.00% . 0.00%
I Vénwong nuoe| 704 T 704 1 100.00% . 0.00%
“ f}::;:‘}:,'fg ::':o. Viin hoc Nght 20.000 20.000 4 100,00% 1 eeow
Vién rong nuse| 20.000 20.000| oL 100.00% ; 0.00%
1 ;‘;2}:::?:;: "‘:’ifh"" hoc va 24,306 24300 100,60% £.00%
5 Vén trong nude 24 300 24 300 100,00% - 0.00%
46 | |BOQL KCNC Hod Lac Csa0s74]  539.974] 99.89% 600 0,019
Vén trong nute 540 574 539974| 1 99.89% 600 0.11%
# ?‘f! Ling VHDL cdc din the 104.800 104,800 A 100,00% | oo
Vén trong nude 104 800 104 800 - 100,00% - 0 00%
48 | |Ngin hang Chinh sich xahéi | 2.789.600 2.789.600 A4 100,00% - 0.00%
» Vontongnuoe| 2 789.600 2 789.600 4 100.00% 0.00%
| |Tap doan Ditnhye T gsaso0l  osds00| 1 r0000%) . 0.00%
‘e TVénwongnwoe,  6s4swo]  esdsoo| T 0.00%
© Vénnuoengoai| I '
0| [Nganhang phattrids 2.000.000]  2.000.000 - 1 e
; T Vén wong nuee 2000000 2000000 ER
s e 2omomy 2 _ |
n | |piaprUONG 3S3413166)  398.250.737  66.272.058|  11269%| 21434487 6.06%
’ T Vénwemgnuee]  318.499.922) 365491352 66272058  11475%|  19.280.628 6.05%
vén nude ngodi 34.913.244 32.759.385 0| 9383%|  2.153.859 6,17%
1 | vén can déi ngan sich dia phuong 2553000000 305811458  66.272.058  119.79%!  15.760.600 6,17%
2 |[Véu NSTW bd sung ¢ mye ticu cho 98.113.166 92.439.279 0| e422%| 5673887 5.78%
© Vénwongmwoe| 63499922 59.679.894 o oaasw| 3520028 557
vén mréc ngodi 34913.244) 32789385 0| 93.83%| 2153859 6.17%
2.1 |Vén diu wr theo nganh, Iibnh vire 98.113.166 A 92439279 o 0 94,22% 5.673.887 5. 78%
' C Vénwongnuoe] 63 199922 59.679.894| o 9a43%|  3.520.028 5 57%
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K¢ hoach b, nganh/dia phwong trién khai K& hosach chua trién khai,
K¢é hoach Thii Trong d6: BP o
81T Noi dung tuwéng ;}::':lh phii Thng sé 1risé:‘l'i;1.iali(t:ng T 1¢ b iidn 9 18 Ghi chi
TTCP giao
] 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=713 9
Vén nude ngoai 34913244 32.759.385 0 93,83% 2.153.859 6,17%
22 |Vén Chuong trinh MTQG - of 0 of - 0
Vén trong nude 0 ) 0 0 0
Von nuie ngodi o 0 7 b 0 0
| 1A GIANG ' 2986035 36113400 625308  12094% 0 0.00%
Vénuongnuee|  2.054.124]  2679429] 625305  13044%| 0 0 00%
Vi nude ngoal 931911 931911 - 100,00% { 0 .00%
t | vén can déi ngan sach dia phuang 930 770 1 556.075 625.305 167,18% 0 0.00%
2 [Vén ngan sach trung wong 2055265 2055.265| 100,00%| 0 0.00%
 Vénwongmueel 1123334 1.123.354 100,00% 0 0.00%|
' Vén nude ngoai 931,911 931 911 1 t00.00% 0 0,00%|
21| Von NSTW diu tir theo nganh, linh vue 2.055.265 2.055 265 - 100,00% 0 000%
vén trong nude 1.123.354 1.123.354 100,00% 0 0.00%
Vén nuoe ngoai 931911 931911 A1 100,00% 0 0.00%
22 Vﬁn"(“.ﬁucmg tr-mh muc tidu quéc gia 0 0 - 0
‘ Vén trong nude 0 0 - 0
Vén nuoc ‘ngoz‘u’ 0 » 0 R - 0
2 | ITivEN QUANG | zowsasel 2607648 602289 130,03% 0 0,00%
Vén trong mue 1785389 2387.648]  602259|  133.73% 0 0.00%
Véin nuée ngodi 220 000 220.000 | 100.00% 0 0.00%
|| Vén cin ddi ngan sach dia phuang 843 300 1445559 602259 171.42% 0 0.00%
3 [Von ngan sach trung wome 1.162.089 1.162.089 o 100.00% 0 0.00%
Von trong nude 942,089 942 089 ) ' 100,00% o] 0,00%
Vén nuoc ngodi 220.000 220.000 4 ]0000% o| 0.00%
21| vén NSTW ddu tu theo nganh, finh vue 1.162.089 1.162.089 | 10000% o 000%
Vénwongnuse| 942080 942,089 4 10000%] o 000%|
Vén nuse ngoan| 220,000 220.000 4 10000% ol 000%
2.2 | vén Chuong trinh muc tidu quéc giav 1 o 0 - 0
Vén trong nude ‘ [) - va - 0
» \.’én nugc ngoﬁ\i 0 ' 0 R o 0
o e O I M ey B
Vénwongmude) 2093994 1311.783| 1 e2esw| 782211 37.35%
CVennmudcngosil 615183 IS 183 1 000w 0 o 0,00%
|| Véncandéingansachdiaphuong | 10391800 693969 | o678 345210 33.22%
2 |Vén ngan sach trung womg ee9997| 122997 ol 7138% 4370000 26.17%
Vién trong nuoc| 1054 814 617814 | sesT% 4370000 4143%
Vinmuocngosi| 615,183 615 183 - 10000%] 0 0.00%
21| Von NSTW diu tetheo nganh, tinh e | 1669997 1232997 4 78 370000 26.07%
Vénwongmuoe]  1054814]  617.814 o sss7sl 4370000 4143w
Vinnuocngodl 615183 615183 | 100.00%| of  0.00%
22| Vén Chuong trinh muyc tigu quécﬂgiaﬂwm o O - _(_) i - | 0 o
Vén trong nuac ol 0 - 0
Vén nuoc ngoai () - 0 --~-_ : O -
4| lLavg son - 2761.784] 2911784  150.00 ol 0,00%
vontrongnuoe|  2257.524 2.407.524 106,64%) 0 0.00%
v Von nuge ngodn ___50_4;66 -w504 260 o IDD 00% - 0 0,90%
| {Vancan ddi ngan sach diaphuong | 1268.200 1418200]  150000{  111,83%| ol 0,00%
2 |Vén ngan sach trung uong l.493 584 o _1_4_9__) 584 ) o ]00 00%." ) o| » 0, 00%
Vén trong nuée 989 3&4"—_ 989 324 o . 100,00% o D ' 0 00%
Vén nuae ngodi 504260 5042600 - 10000% 0 0,00%
2.1 | Vén NSTW déu tw theo nganh, finh vuc 1493.584] 1493584 4 100,00% 0 0.00%
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Ké hoach bg, nganh/dia phuong trién khai K& hoach chua trién khai,
K& hoach Thii Trong dé: DP
STT N§i dung trdmg C.hinh pha Téng sb trién kh'}li ting 916 S6 tidn T 1¢ Ghi chin
g1o so véi KH ' *
TTCP gigo
i 2 3 4 s =473 7=3.(4.5) 8=7/3 9
Vén trong nude 989 324 089.324 - 100,00% 0 0.,00%
C 0 Vénnuwoengosi| 5042600 s042600 - 100.00% 0 0.00%
2.2{ Vén Chuong trinh muc tidu quéc gia | oo el 0
T A ey R I X
e N R IR X
s | Jraocat ] 3168577 4803276  1.634.699]  15159% o 8,00%
© Vénuongnuoe| 2828134 4462833 1634.699)  157.80% 0 0.00%
Vénnwoengod| 340443 340443] - 100.00% 0 0.00%
I {Vén cin ddi ngan sach dia phuong O 1749540] 3384239 1634699  193.44% 0 0.00%
| 2 |Vén ngan sach trung wong 1 1419037 1419037 | 10000% 0 0 00%
' Vén trong nude 1078594 1078594l | 100.00% 0 0.00%
© Vénnusengoar| 0443 340443 1 10000% 0 0.00%
2.0 | Vén NSTW diu w theo nganh. i wee | 1419037] 1419037 A4 100,00% 0 0.00%
© Vénuongnuee| 1078594 1078594 4 100.00%| 0 0 00%
T Vén mude ngoar 340443 340443 4 10000%| 0 0.00%
22| Vén Cﬁuc;né tr‘i-nllllulﬁuc_-glgl quic gia 6 o 0 - 1
B el IR X . ’
Vén nude ngodi 0 0 - 0
6 | |VEN BAE 2.767.827 3.311.847 603.990 122,31% 0 0.856%
Vén trong nudc 2.314.832 2918.822 603.990 126,09% ] 0 00%
h Vén nude ngodi 392,995 392.995 4 100,00% 0 0 00%
11 | vén can dé1 ngan sich dia phuang 1304340 1908330 603990 14631%| 0| 0.00%
2 [Vén ngan sach trung uong, L 1403487 1.403.487 4 100.00% 0 0.00%
’ C Vén trong nuve 1.010.492 1.010.492 4 100.00% 0 0 00%
Vén nudc ngodi 392.995 392.995 A4 100,00% o 0.00%
2.1 | Von NSTW déu tu theo nganh. finb vue 1403 487 14034870 -] 100.00% 0 0.00%
Von trong nude 1010492 10104920 - 100,00% 0 0.00%
T T e nutie ngodi 392.995 Tao2995] | 1o000%| 0 0.00%
o 22 —VOHCleOI]g trinh myc tidu quéc gia 0 - _—_0 o - o 0
B e ’ ey = 1T . ’
R, e IR S :
7| |rwiiNouven 3606875 53667700 1.807.036]  148.79% 47.141 13t
- " Vién wong nuoc 3.012960] 4819996 (807036  15998% 0 0.00%
Vn nube ngodi s93.015  sae74| | 92.00% 47141 7.94%
| [Vén can dér ngan sich dia phong 2427.408) 4234444 1807036]  174.44% B 0.00%
| 2 |Vén ngan sach trung wong. 1 179.467 132.326) 4 96.00% 47.141 4.00%
Vénwong nuee| 585552 s8s.5s2| 4 100.00% 0 0.00%
Vénnugengow|  $93915 sa6774| - 92.06% 47.141 7 94%
21| Vén NSTW ddu tr theo nganh, Tmhvee | 1.179 467 L2 o 96.00% 47.141 4.00%
Vén trong nuec §85.552 585552 v 4 100,00% of  000%
Von nudc ngodi s03.915|  sa6774| 4 9206w 47141 794%
22| Vén Chuong trinh myc tidu qudc gia 0 o 0 - a0
Vén trong nude o 0 0 o il
Vén n\.f(n ng(ﬁi - U 0 - L U v
8| [BACKaN | 2201387 2298997 37.610(  10166% S 00%
]  Vénwongnuoe| 1563253 1600863| 37610 10241l 0l 000%
 Vénnuoongoti| 698 134| 608134 - 100,00% 0 0 00%
U [Vén can déi ngén séch dia phwong | 541090] 578,700 376100 10695% 0 0.00%
3 [Vén ngan sach trung wong ol ume07] r7ze207) 0 100.00% 0 0.00%
| Vénwongmwoe|  1.022.163] 10221630 1 100,00% 0 0.00%
Vénmuoe ngosil  698.134]  698134) | 100,00% 0 0.00%








[
K& hogch b§, nganh/dia phirong trién khai K& hoach chua trién khai, |
K& hoach 'Lhii Trong d6: BP
S Néi dung tirémg (gll::h phu Téng 6 (risé: ‘l:;a]i{('-ﬁlng T4 1 Sé tidn T4 1§ Ghi cha
TICP gino
1 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-3) 8=713 9
2.1 Vén NSTW dau tr theo nganh, linh vire 1,720.297 1720297 - IOO 00% 0 v 0,00% -
T Vén vong nute 1.022.163 1022.163 4 r000% 0 o 0,00%
Vén nude ngodi 698.134 698.134 - 100,00% v 0 0.00%
2.2| Vén Chuong trinh rﬁuc tidu quéc gia U 0 - 4 ‘ 0
Vén trong nude 0 o o 0
Vén nude ngoai 0 0 - v 0
s | |enirHo 2.717.046 2426698 33.200]  8931% 323548 1191%
~ Vénwongnuee 2.201.420 2234620 332000 10151% 0 0.00%
"Vén nuse ngoai 515626 192.078) | amasel 323548 6275%
! 1Ven cén déi ngan sach dia phuong 1.206 620 12398200 332000 10275% 0 0,00%
2 |Vén ngin sach trung wrong 1.5 IO.426 l 186 878 D 78 58% o 323.543 N 21,42%
Vén trong nuac v 994.800 - 994 800 - - IOO 00% o 0 v 0.00%
Vén nuoc ngod sise2s]  192078] o] 3725%|  323.548 62,75%
21| Von NSIW diu tw theo nganh, linh vue 1510426) 1186878 1 7sssewl  323548) 21.42%
Vontrongnuoe| 994800 994.800| 1 100.000%| 0 0.00%
Vén nude ngoar| sises] 12078 | 372s5% 323,548 62.75%
2.2} ¥aén Chueng trinh muyc tiéu quéc gia » 0 - 0 » 1 0
- Vén trohg nudc (j - { H 4 0
Vén nude ngodl 0 of o 0
10| |BACGIANG 4.902.851 6.600.824)  1697.973] 13463%| 0 0.00%
Vién trong nuée 4650231 6348204 1697973 13651% 0 0.00% -
Vén nurte ngodi 252.620 252.620 1 100000 of  0.00%
i |Von cdn dd1 ngin sach dia phuong 3 641 023 5338.996 1.697.973 146 6"%% » 0 0,00%
2 [Véon ngan 5auh trung wong. - | 26] 828 1.261.828 - 100, 00% - DF o 0.00%
Vén trong nue 1.009.208 1009.208 . 100,00% ol  000%
Vén nude ngoai 252 650 2526200 - 100 -0_00_/0 ol 0.00%.
2.1| Vén NSTW ddu tu theo nganh, [inh vic 1261, 828 1.261.828 4 |00 00% - ol 0,00%
" v trong nuoe 1,009 208 1 009,208 o 10000%] ol 000%
Vén nuoe ngodi 252,620 252,620 S 100,00% 0 0 00%
2.2| Vén Chuang trinh myc tigu quoc gla 0 - ‘0 ' - 0
Vén trong m;m }) ) ' 0 ' - 0
Vén nudc ngoai o o - 0
1| |HOA BiNH 3781401 3099347 | s196%| 682084 13.04%
' © Vénwongnuoe|  3049.780 2367726 | 7764%| 682054 2236%
' Vén nuge ngodi 731,621 731621 .l 100.00% 0 0.00%
1 {Vén can dbi ngan sich dia phuong 154.490] 1953, 1 9069w 200554 931%
3 [Vén ngan sach rung vong 1 7040%|  asiso0]  29.60%
ventongousel 895290 430l | 4622% 481500 53.78%
Vén nuse ngoai| 731.621 16l 100,009 0 0,00%
2.1| Vén NSTW du tur theo nganh, finh vise te2691|  Liasalll [ 7040%|  481500(  2960%
~ Vén trong nue 895 290 41379 | as2  asisool  s378%
Vonnwoongosi|  731.621) 73re21] | 100,00%| 0 0,00%
22 \/on C huUng lrlnh myc ll(_u quoc, gla . ---—~——--—-———v——0 R 0 A 0 o
Von trong nude T ool - 0
o B [ _ .
2] [sonca 337197 2846669 150000  84.42% 675305]  20.03%
V("m trong nude 3.022 545 » 2 673 429 150 000 88 4‘5% 499116 16.51%
Vén nusc ngodi 349 429 i2a0) | 49se%| 176089 sod2
| [Vén cin ddi ngan sach diaphuong | 1617920 1,767,920 150000 10927%| 0 0,00%
2 \.’on ngdn. sazh rungumg | ‘ 1 754 054 1.078.749 R 61 50% - _—67‘3305 38.50%
Vénwongnuoe|  1.404.625 905.509 T e T a0 016 3553w
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Ké hogch Tha

Ké hoach b, ng

anh/dia phwong trién khai

K& hoach chua trién khai,

Trong db: DP

Vbn ngdn sach trung uong

ST Ndi dung tréng C.hinh phi Véng s tridn kh.ai ting T 16 Sé tidn Ty ie Ghi chi
gino s0 v6i KH
TICP giao
1 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) §=713 9
Vén nude ngoal 349 429 173 240 - 49.58% 176.189 5042%
2.1 | Vén NSTW diu tu theo nganh, linh vue 1.754.054 1.078.749 - 61,50% 675.305 38.50%
Vén trong mrtc 1.404.625 905.509 4 eaaTs| 499016 3553%
Vén mréc ngodi 349.429 173.240| 4 29.58% 176.189|  5042%
2 2| Vén Chuong trinh muyc tiéu quéc gia 0 7 0 - ‘ | 0
Vén trong nide 0 0 - 0
V6N nude ngodi 0 0 - 0
3] [rarcnae 1762.137 1630635 6300  9254% 137.802 7.82%
' Vénwongmuod 1730037 1598.635| 63000 92.40% 137.802 7 96%
Vénnuoengosil 320000 320000 - 100.00% 0 0 00%
| |Vén can déi ngan sach dia phuong v v 78[.22tl W 787 520 o 63(;0 - 100,81% 0 0 00%
2 |Vén ngan sach frung uong 980.9]7 84'3 1 H ” - 8595% 137.802 14 05%
Von trong mrm.v - 948:6[77 ) ~gllﬁl 15 - - 85,48% 137.802 14 52%
' Vén nuae ngodi 32000 32 nuo 4 100,00% 0 0 00%
21| vén NSTW diu tur theo nganh, Iinh vire 980.9]7 ‘ - 85,95% 137.802 14 05%
Van trong nuce| 948917 13 4 ssas% 137 802 14.52%
Vonnuocngos| 320000 32000 | 10000% 0 0.00%
22 Von Lhuo'nf, mnh muc tleu quuo ;,m ‘ : 0 I 0 " - (
. ‘ Vén trong e T | - 4]
T i o : X
s [pENBIEN | 2ss9428] 1324 47 | J046% 764.952|  29.54%
W | Vonwongnuoe|  2410256| 1645304 o esaew| 76492 31.74%
C Vénnwoengoi| 179472 179172 4 100000 0 0.00%
1 |vén can déi ngan sach dia phwong 853.630 720 855 - 84 45% 132.775 15.55%
. | 2 [vén ngan sach rung vong 1735.798 1103 621 1 e3.58% 632177 36.42%
 Von rong mude 1556 626 924449 1 5939% 632.177 40.61%
O Venmengan| 179172 179.172) 4 10000% 0 0.00%
2.1 | vén NSTW diu tu theo nganh, Imh vie I 735 798 _m_“—l_ ‘103 62i 4 A6H3,5‘!‘$% 632.177 36.42%
Vn trong nude v l 556.626 - __9-2;1_11:49 - — - _5939% o 632,177 40 61%
Vén nude ngodi 719072| 179 172 4 10000% 0 0.00%
2.2 Vén Churong trinh muc tidu quéce eia 0 ‘ 0 v - » ]
Vén trnng nioe {} ‘ 0 o . 0
Vén nuae ngodi ‘ ‘ 0 0 . ‘ 0
15| [HANOI o | 41788.264|  50896.999|  9.453.062|  12180%|  344.327 0.82%
Vonmongnuoe| 35543 863 44652598 9453062  125.63% 344327 0.97%
Vén nuGe ngodi 6 244 401 6 244 4()1 - 106,00% ] 0 0.00%
I [Vén can abi ngan sich dia phuang | 34994269| 44447331 9453062  12701% 0 0,00%
2 |Vén ngdn sach trung wong o W_m_‘-ﬁ 79.: 997 o 6 449 668 - - 94,93% 344327 5.07%
Véntongnuo]  549.594 205 267| 4 3735% 344327 62.65%
 Vén nuoe ngonn| 6244401  6.244 401 | 10000%| 0 0.00%
[2.1| Vén NS TW Giu e theo nganh, i vee | 6.793.995 6449668 d 0493 344327 $.07%
‘ Vénuongnuse|  549.594 205.267 4 335% 144327 6265%
Vén nude ngod 6244 401 6.244.401 4 100.00% 0 0 00%
2:2 vén C hﬁung trinh muc uéu qbllléc gla “ 0 0 - 0
e . Vén lrong nse| 0 ol 4 0
© Vén nude ngodt| 0 ol s 0
t6 | [|HAIPHONG 7291641 13614488 6323.447)  186.73% 0 0.06%
Vi trong nude 6.858. 104 13 181 ‘ﬁl » 6,323.447 192 20% 0 0 00%
Vén nude ngodi 1432937] 432937 4 10000% o 0.00%
I [Vén can déi ngan séch dia phuang | 6048.889)  1237233¢|  6323.447]  204.54% 0 0.00%
| 2 [vén ngan sach trung uc Cl2a2152) 1242152 | 100,00% 0 0,00%
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K¢ hogch bd, nganh/dia phwrong trién khai K& hoach chua trién khai,
Ké hoach Tha Trong d6: P
ST Ni dung twéng C.!u’nh phu Tt’ing sé trién khai’ting T I8 Sh tidn T 1 Ghichi
giao so vén KH
TICP gino
1 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(3-3) 8=7/3 9
Von trong nuoc 809.215 809 215 1 100,00% 0 0.00%
Vénnuoengon| 432937 a2997 | w0000% ol 000%
21| Vén NSTW déu tu theo nganh, llnh we | 12e21s2| 1242152 o 0000w ol 000%
Vénwongnuoe| 8092150 809215 | roopossl o] opove|
Vénnuocngodt| 432937 432.937 4 roooow| o 0.00%
2.2} vén Chuamg trinh myc tiéu quée gia » 0 0 - 0
' Vén o ong nuéce 0 0 - 0
Vén nude ngoai 0 0 - 0
171 |QUANG NINKE 9522524 18011371  8.88.847)  19320% 0 0,00%
Vén trong nuac 8.044.426| 16733273 8688847 20801% 0 0 00%
Vién nude ngodi 1278.098]  1278.098 S 10000% ol 0o00%
I |Vén can d6i ngan sach dia phuong 7.366.846] I6 055.693|  8.688.8471  217.95% D 0.00%
2 [Vin ngéin sach trung wong 1955.678] 1955678 | 10000%]| 0 0.00%|
Vén trong nuce wssn - 677 ssol - 100,00%| 0 0 00%
Vén nude ngodi . 278 oos C 1278008 -] 10000% ol  000%
21| Vén NSTW ddu L theo nganh, linh vuc . I 9*< 6 “ l 955 678 - 100,00% 0 0 00%
Vonuongnuoe|  677.580) 677580 4 100,00% 0 0 00%
Vénnwocngoa| 1278098 1278098 o 10000% 0 0 00%
2.2 Vén Chuong trinh mue liéu ‘quéc gié o il - . Q
- o \'6“ trOﬂg NUGe 0 - - ) » 0 -
Vi nude ngcai 0 N
18| |HAIDUONG B 0 3ss3601]  3.553.601) o meses| 8] 000%
‘ * Vén trong nurdc 3.408.422 3.408.422 . 100,00% o 0 0 00%
Vén nudc ngoai 145179 145.179 - 100,00% 0 0 00%
1 |Vén can débi ngdn sach dia phurong 2.888.070 2.888.070 - 100,00% 0 0.00%
. | 2 |vén ngan sach tung wong 665531 665531 B R 0,00%
“Vén trong nude 520352 20320 | weeoow| ol 0.00%|
VN nude ngodi 145.179 145 179 | 10000% 0 0,00%
211 vén NSTW dhu tir theo nganh, 1inh vue 665.531 665 531 R 100,00% o 0 0.00% .
Vén trong nuoe 520 352 520,352 ‘ - 100,00% - 0 - 0, 00%
Vién nuoe ngodi 145.179) 145179 o 100.00% 0 0.00%)|
22| vén Chlmng lrmh muc tlcu quoc gla - 0 o - 0 v- ] 0
ko R IR X
Von nuac ngoal h 0 - __—6 - _' - - —_6 .
| |Hone viy 3.080.199 2958295 | 9604%| 121895  396%
Vin trong nude 3038390 2.916.495 o 9s99wl 12189 4.01%
Vén mr(JL m.oal q1, 800 41 800 - 100 00% - » 0 0,00%
I |Vén can déi ngan sauh dn phuung - 2 689 800 - 2 567 905 - 95.47%)| 12‘]“89‘5 4.53%
2 |van ngin sich trung wome. 390390 300390 | 100,00% 0 0.00%|
Vonuongnuoel 3485900 3485900 | 100,00% 0 0.00%
Vién nude ngodi| Cargool  arsool | roopow| 0 0,00%
2.1 | vén NSTW ddu ti theo nganh_ linh vire 390 390 390.390 N 0 ();()l’l%
Vén trong nude _)48 590 348.590 0 0,00%
Vén nusc ngoi ~a1.800] 41.800 w000 ol 000w
22| Vén Ch\rung trinh muc neu quoc gm | O i o 0 - - O »
e - _ -4
e I I X
| |visieente | es61298]  oasasel  2s:8s882 137, 96% 0 0,00%
Vin trong nude 6437636 89s6.518| 2528882 139,28%| 0 0.00%
Vén nude ngoti 23662 223662 | wooesl o o00%
) [Vén can d8i ngn sach dia phuong 5.943.686 gar2568| 2508882 14255%| 0of  0.00%
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Ké hoach b, nganh/dia phuon

trién khai

K¢ hoach chua trién khay,

Ké hoach Thii Trong do: BP
STT Noi dung fwéng C!lillh phi Téng s trién kh.ni,tﬁng 19 18 Sé tidn Ty 16 Ghi cha
giao so v KII
TICP sine
i 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
2 [Vén ngan sach trung uong 717. 612 717 612 - 100,00% 0.00%
Vénwongnuoe| 493950 493950 1 100.00% 0 0.00%
Vén nuoe ngod| 23662 223662 1 100.00% 0 0.00%
2.1| Vén NSTW diu tw theo nganh, inh v | 717612 717612 | 100,00% 0.00%
Véntwongnuge| 493950 493950 1 100,00%) 0.00%
 Vénnuocngoai| 223662 223662 1 100,00% 0.00%
22 Von Chucrng umh myc tleu qu&c-é,l-é T 0 0 I
Vén trong hude 0 0 o - 0
Vén nudc ngoai 0 0 -
| |BAcNiNT 5972485  8.170.242|  2.197.787|  136.80% 0.00%
BRI Vbn trong nude 5952458 8050242 2197787  13692% 0 0.00%
5 Von muse ngod 20000 20000] 1 100.00% 0 0.00%
» ] Von can dm ngan séch dia phuong 5 664 929 - 7 862 716 ) __2_15:;7_8_7 o 138,80% 0 0 00%
2 |Vvén ngan sach trung uong 107 ~)26 307 .’)26 - - 100,00% 0 0 00%,
Vén trong ﬁuac 287526 287526 4 100.00% 0 0.00%
Vén nude ngoti 20,0000 20.000 4 100.00% 0 0 00%
2.1 | Vén NSTW dau tu Ihéo ﬁ;dnh linh vie 30752(; - 307 526 - ]Db,"UvO"/n 0 0 00%
~ Vén trong nuoe 287526 287.526 4 100000 0 0 00%
 Vénnuocngod| 20000 20000 A 100.00%] 9 0.00%
2.2 Von Lhuunf, tnnh mu&"ucuquoc gia S 0 o 0 o » 4!
Vén trong nude 0 0 o ]
Vén nude ngoéi 0 0 B 0
2| [HAnawm - ’ 2.343.973 4137.954) 1995309 17654%| 201418 8.55%
a Vi tong nude 1952390 3977789 1995399  200.66% 0 0.00%
Vén nude ngos 361583 160.165 o a450% 201418]  55.70%
| [Vén ean do1 ngan sich dia phuong 1400828 3396227 1995399  242.44% 0 0.00%
2 Vén ngan sach trung vong 943.I4E§ - 741 727 I 78,64% 201 4]8 21.36%
‘  Vénuongnuce 581 562 O smise2) 4 10000% 0 0.00%
Vén nude ngoai )bi ‘38; - 160 165 I 44,30% - 2()| 4]8 » 35.70%,
21| Vén NSTW déu tu theo nganh, Hinh ve oasaas|  aimal 4 7meaw|  201418]  2156%
I Vénwongmae| 581562 581562 4 100.00% 0 0.00%
Vén nuoo ngoal - 361 583 160.165 - ‘ 44,30% 201418 55.70%
- 22 Von C’huﬂng trinh muc tidu qudc gia 0 - 0 o V]
Van trong nuoc 0 0 EE 0
Vén nude ngoai 0 a 0 | 0
23| |navioiNg ' 3736997 4.156.997 420000]  111,24% o 1066
Vén tiong nudc 3 669 464 4.089 464 426 000 i 1,>45% 0 0 00%
Vén nude ngoai 67 533 67 533 ‘ - 100,00% 0 1 00%
I |Vén can ddi ngan sach dia phuong 2.720 760 3140.760)  420.000]  11544% 0 0 00%
2 [Vén ngin s;mh trung uong 1.0I6 237 ! 0I6 237 - 100,00% 0 0 00%
Vén trong née 948704 948704 A 100,00% 0 0.00%
~ Vén mate ngodi Censn| 67533 o 100.00% 0 0 00%
2.1| Vén NS TW diu tu theo nganh, finh vye 1016237 1016237 | 10000% 0 0 00%
vén trong nude 948,704 948704 - 100,00% 0 0 60%
vén nuoe ngoai - 67533 67533 - 100,00% 0 0 00%
22| Vén Chuong trinh m“uc tiéu quéc gia 0 0 o ]
' * Vén trong nude 0 ol - 0
Vén nude ngodi 0 0 S 0
24| |NINHBINH ’ 3043742 4757.826) 1714084 156.32% 0 0,00
4 Vén trong nurée 2,784 802 4498 886 1.714.084)  161.55% 0 0 00%
" Vén nude ngodn 258 940 258 940 | w000 0 0 00%
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Ké hoach b, nganh/dia phuong trién khai K¢ hoach chwa trién khai,
Ké hogch This Trong d6: DP
STT Ngi dung tudmg gir:li:h phii Téng s a‘rif: ::;a}i{ ﬁng T 16 S6 tikn ¥ Ié Ghi cha
TICP gigo
i 2 3 4 5 6=4/3 7=3(4-5) 8=7/3 9
1 [Von can dé ngan sich dia phuong .896.858 3610.942] 1714084  19036% 0 0.00%
2 |Vén ngin sach trung wong,  Lidessdl  1w4essd | 10000% 0 0 00%
Vonwongnuee|  §87.944 §87.944 4 100.00% 0 0 00%
Vén nuoe ngoai 258940 258.940 - 100,00% 0 0.00% v
2.1 Vén NSTW déu tﬁ theo nganh, Iinh virc 1.146.884 1146.884 - 100,00% ] 0,00%
Vén trong nude 887.944 887.944 - 180,00% 0 0,00%
Van nude ngoai 258.940 258 940 - 100.00% 0 0.00%
2.2 | Von Chuong trinh myc tidu quée gia ] 0 - 0
Vén trong nude 0 0 - 0
Vén nudc ngodi 0 0 - 0
25 | |TiArBiNK 2.836.343 | 3.584.026 766.690|  126,36% 19.007 8,67%
Vén trong nute 27149490 3481639 766690]  12824% 0 0.00%
Vinnuocngom| 121304 02387 | 8a34%| 19.007]  15.66%
1 [Vén cin dé1 ngan sich dia phuong N | 866 460 o 2 ('b ISO o 766690 o ]@],US% ] 0.00%
2 |Vén ngan sach truné uong - ‘ 969,883 - 950 876 I 98,04% 19.007 1,96%
’ ' Vén trong nude 848.489| 848 489 o ro0.00%| 0 0.00%
Vénnusengoar| 121394 102387 Jd s434%m| 0 19007 (5.66%
21| Vén NSTW déu tr theo nganh, Iinh vize 469 883 950876 | 98.04% 19.007 1.96%
Vén trong nuoc 848,489 848 489 - 100 00% 0 000%
* Vén nuse ngoai 121394 102,387 o sa3awl 19007 15 66%
2.21 Vén Chuong trinh mue tiéu quéc gia 0 0 - ” Q
vén trong nude 0 0 o Q
Voo nwoe ngodil 0 0 I ]
26 | [1HANH HOA 92093 843383 4 ordsw| 74940 8.52%|
Véntwongnucl 8761643 7976 703 1 9104w 784940 8.96%
Vonnuocngosi|  456450) 456450 | 100,00% ol 0.00%
I |vén can ddi ngén sach dia phuong 7‘1()4360 - 6 593 260 . 57] 040 7.97%
2 [Vén ngan sich rungwong | 2053 793 1839.893| S59%| 2039000 1041%
Vntongnuoe]  1.597343] 1383443 | mes1%| 213900 1339%
ch nude nzoal S 456 450 - 456 450 . _wiﬁb_é_d% - 0 - 0.00%]|
21| Von NSTW dau tutheo nganh, Tinhwee | 2053793 1839.893 1 sosew| 213900 10.41%
véentwongmese| 1597343 1383443 | seersl 213900 13.39%
vén nute ngoai as6asol  4s6450] | 100.00% 0 0.00%
22§ Vén (hucng lrmh muc tigu qum gia 1 0 UH - o 0
B o (T P 0
Vén nuée ngodi A 0 e ) 0
27| [NGiE AN ' | s8S9945| 6494945 650.000|  11084%|  15.000 0.26%
Vonwongnuse| 5228595 5.878.595 650.000  11243%| 0 0.00%
Vénmuocngoall 6313500 616350 A 9762%| 15000  2,38%
1 |Vén can déi ngén sich dia phuong 5093880  4343880]  6s0.000f 760w o 0,00%
2 [Vin ngan sach trung wong 2166005] 2151065 - 9931% 15.000 0,69%
Vén trong nuce 1.534.715 1s3a71s] ] 100,00% D 0,00%
Vénmudengoai] 631,350 516350( B 2.38%
24| Von NSTW diu tu theo ng ' 2151065 ] 0.69%|
V6n lrong nur c R ____“1“3_3 .7l$b 0.00%
VOn nuac ngéal 6 o _6_|(;._3—5_0 2,380/0
2.2| vén Chuong trinh muce tiéu quoc gia . O o 0 A
Vén trong nudc - _0 O ‘ - » 0
 Vén nuoe ngodi| 0 o] . 0
18| |HA TiNg | esuen 7.376.671 870.558|  108,14% 315.499 4.62%
Vénwongmuee|  $348.517) 6219075 870558 11628% 0 0.00%
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K& hoach b, ng

panh/dia phrong

trién khai

K& hoach chua trién khai,

Ké hoach Thi Trong dé: DP
STT Noi dung tuong (gjil;i:h pha Tong sb 1rif: :;a;\ l;";ng ¥ 18 S& tidn Ty i Ghi chi
TTCP giao
1 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
Vén nude ngod l 473 095 1.157.596 - 78,58% 315.499 21.42%
I |Véncn dingansich diaphvong | 2.068.590]  2939.148| 870558  142.08% ol  0.00%
2 |Vén ngan sach trung uong 4.753.022 7 4,437.523 . | 93.36% 315,499 6.64%
< Vén trong nude 3.279927 3.279.927 - IOO D{l% 0 0.00%
Vén nude ngodi 1.473.095 1.157.596 - 78 58% 3 ]54‘99 21.42%
21| Vén NSTW ddu tir theo nganh, linh vy 4.753.022 4.437.523 - 93.36% 315499 6 64%
Véin trong nuse 3.279.927 3279927 1 100,00% 0 0.00%
Vén nurée ngod 1473005 L1s7s96] | 78.58% 315499 21.42%
2 2| Vén Chirang trinh muyc tidu qudc gia 0 “ 0 - ' 0
Vén trong nuoe 0 0 - 0
Vén nude ngoai 0 0 . i 0
29 QUANG BINH 4.235.114 4.295.166 70.643 101,42% 10.591 0 25%,
 Vénuwongnuoe|  3.565.406 3.625.458 706430 101,68% 10591 0.30%
Vonnuoengoail  669708]  669.708 4 100,00% 0 0,00%
1 {Vén can dbi ngan 'sach dia phlmng 2 465 000 i 35 4-.3 N 70.643 102,87% 0 0.00%
2 IVén ngan sach trung uong ‘ I 770 1 I4‘ o 1_7_59_52.3 _ - 99 40% 10 591 0,60%
© Vén trong nuc 1 100.406 1089.815| 4 9904 10591 0.96%
 Von nuce ngodi 669708 o69.708) - | 10000%] 0 0.00%
21| Vén NSTW dau tu theo nganh, Imh e o l 770 1!4‘ o 1 759 ’525 ‘ 1 99 40% 10591 0.60%
Vénuongnuoe|  1.100.406( 1089815 4 vodn 1059 0.96%
Vénnuocngosil 669708 669 708 1 100.00% 0 0.00%
22 Von(,huung lnnh muc lieu quoc gia 0 " 0 . 0
L i V_Oa_lm“é;u& N o o .
mVon nurge ngodi D 0 o] . 0
3| |ouincTRI C O aanais| z28%a2e2) 238957 8987% 6510  17,55%
Vén trong nudc 2.106 563 2 I95 520 238957 ‘ 104 22% 150.000 742%
Vién nude ngoai 1113 852 ()‘)8 742 . 62 73% 415110 37.27%
b {Vién efn ddi ngan sach dia phuong 1.043 710 1282667 238957 122 89% » 0 0 00%
. | 2 |Vén ngn sach trung uong " 2 I76 7’0< - 1.6|] 595 R 74.04% 565.110 25.96%
Véntrongnuoe|  1.062.853 912853| | 85.89% 150.000(  14.11%
Von nudc ngom o ] I |_) 852 o 698 742 - - 62,73% 415110 37.27%
2.1| Vén NSTW ddu trtheo nganh, linhvie | 2,176 705| 1611595 . 74.04% s65.110]  25.96%
Vontongnuo| 1062853 912883 | ssse% 150,000 14.11%
 Vinnuoongos| 1113852 698742 4 exmsw|  41stol  3727%
22 Vén Lhuang trmh mu(; tigu qudc gld - mO - 0 1 . 0
Vén Lrong nudc ‘ 0 0 - 0
© Vén nuoe ngoai| of o 4 0
3t |teuaTHIEN HUE 3613207 3.613.207 4 100,00% ol b80%
Vin trong nude 2690619 2990.019 - 100,00% 0 0.00%
Vén nudc ngodi 622,588 622 588 - 100,00% 0 0.00%
1 {Vén can d6i ngan sach dia phuong 1.577.720 | »77 720 - 100.00% 0 0.00%
2 [Vén ngan sach trung wong 2.035.487 2035487 - 100.00% 0 0.00%
Vén trong nudc 1.412.899 | 412.899 - 100.00% 0 0.00%,
Vun nude ngom 622.588 672 $88 - 100,00% 0 0,00%
2.1 Von NSTW dau ur theo nganh lmh vue 2 0_)5 487 2 035 487 - IOO 00% 0 0.00%
B Von trong nuode l 4 12 899 1412, 899 - 100 OU% 0 0.00%
Von nudc ngoal 622.588 622.588 - 100 00% 0 0.00%
2.2 Vén Chuong trinh myc tiéu quéc gia 0 0 - 0
' () 0 - 0

Vén trong nudc
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Ké hoach Tha

Ké hoach hd, nginh/dia phuong trien khai

K& hoach chura trién khai,

Trong dé: DP

ST Nji dung twéng ;ﬁil:::h phu Tong sé trién khai ting T4 18 $6 tidn T4 16 Ghi chiy
" 2 3 6=4/3 7=3-(4-5) §=713 9
Vén nuoc ngoai 0 0 - 0
2| [pAning 7075.116 9.481.522] 2406412  134,01% o 0,00%
Vén trong nuee| 6.605.110 9011522  2406412|  13643% 0 0.00%
Vénnuee ngoar|  470.000 arooo] | woo0e% 0 0.00%
Vén can déi ngan sach dia phuong 5242 688 7640.100] 2406412 14590%| 0 0.00%
Vén ngin ‘seich‘trLlngAAiruﬁg o - 1 8)2 422 1.832 422 - 100,00% 0 0,00%
T Vénwongnuee| 1362422 1 362 422 - 100,00% ol 0.00%
vén nude ngoai| 470,000 470.000( | 100.00% 0 0.00%
Vén NSTW diu t theo nganh, Iinh vuc (832,422 1832422 4 100.00% 0 0.00%
' Vén trong nudc 1362422 1362422 | 100.00% 0 0 00%
Vén nuéc ngoai 470.000 » 470.000 - 100 00% 0 0 00%
vén Chuong trinh muc tidu quo:. f;,ld ) » 0 0 - 0
Vén trong num . 0 ‘ 0 I 7 0
Vn nude ngoa ‘ “ 0 - 7 (J - 0
33| |QuANG NAM " 4.491.674 5224538 SIL864]  11632% 79000 1,76%
’  Vén trong nude 3922204 W?éﬁs 068  811864]  11869%| 79000  201%
Vén nuee ngodi 569 470 569470 ] ronoow| Y5
Vén can ddi ngan sich dia phuong 3222 851 4034715 silges|  12sa9% 0.00%
2 | Vdn ngan sach trung wrong - . 1268 82"3 ] 189.823 4 93,77% >790>UU » 623% -
' Vén trong nuoe 6993530 620353 4 88.70% 79.000]  11.30%
Von nuoc ngom 560470 569470 A . 100 00% 0,00%
1| Von NSTW dau w theo :1gdnh Ilnh v ‘268 323 _TE(}_SE? 93 77% o 79.000 6,23%
Vonuwongnuoe| 699353 620383| 48R0 79.000 1 30%
Vénnwoerngoail 569470 se9470| o 10000% 0 0.00%
Vén Chuong trmh muc tidgu qudc ga - 0 - “0 . - O »
Vén trong nudc 0 0 - S 0 '
vén nude ngoa ‘ 0 0 - ' ”0
3| |orane NGAIL | asssare] asaddze] 758700 120,16% 0 0.00%
' Véntongnuae| 34204500 4188150 758700 122,12% 0 0,00%
Vénnuée ngodi| 156326 156 326 - 10000% 0| 0.00%
Vén cén déi ngén sach dia phuong 2.588.630 33473300 12931% ol 000%
2 {Vén ngan sach trung uong 997.146 997.146 . _"_“IEE]“,—O-O% o (] 0,00% )
vén trong nuﬁc 840:820 840 320 - Hjt];OO% - 0 (.00%
Vén nuoe ngodi 156326 156326 1 10000% 0 0.00%
Vion NSTW diu t theo nganh, linh vire 997 146 997148 | 10000% 0 0,00%
Vontongnude| 840820 840820 . 100,00% 0 0.00%
Vén nudc ngodi 156326 156 326 A r0000% o 0,00%
Vién Chirong trinh muc ticu qlléc gia 0 B 0 4 O h
Vén trong ﬁu(ﬁc 0 - _E) - - O h
Von nure ngoi 0 0 N h 0 )
= | |sing pivg - 6.691.336 8252036  1.560.700]  12332%| ol  000%
'  Vénwongnuoe] 60766511 76373S1| 15607000 125.68% 0 0.00%
CVénnuoengoai| 614685 614685 - 100.00% 0 0,00%
Vén cén déi ngan sach dia phuang 4499.760)  6060460] 1560700  134,68% 0 0.00%
2 |Vén ngan sach trung uong 2.191.576 2. 191,576 R 100 DU% o O 0,00%
’  Vén trong nuge 1576 891  576.891 | 100.00% 0 0.00%
vién nuoc ' 614.685 J o 100.00% 0 0.00%
2.1 | Vén NSTW diu e theo nganh Fnhvie | 2,191 2191576 1 o000%| o 0.00%
Vintongnuoef 1576891 1576 891 | 10000%| o] 0,00%
Vén nuoe ngodi| 614 685 614685 1 woeosl 0 o 0.00%
22| Vén (.huung winh mucv lléu québc gia I 0 _____[i L o v
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K¢ hoach b, nganh/dia phuon,

trién khai

K¢ hoach chua trién khai,

K& hoach Thi _g_‘J—#’I’—n);Edé: PP
ST N¢i dung ludng (g:il;i:ll pha Téng b trif::‘;ali(ili.i[ng TV 1§ Sb tidn TV I8 Ghi chu
TTCP giao
1 2 3 4 5 =13 72344-5) 8=7/3 9
Van trong nude 0 0] - 0
Vén nudc ngo:‘lir W O 0 L - 0
36| |PHUYEN ] 3650579 5493579 1.843.008]  150,49%)| 6 0,00%
 Vén trong nuoe| 3593276 5.436276) 1843000  15129% 0 0.00%
" Vénnuoongodi| 57303 os7303) | 100.00% 0 0.00%
| [Véncndsinginsich diaphuong | 2698810 4541810( 1843000  168.29% 0 0.00%
2 |Vén ngan sach trung uong B 9‘5”1.769‘ - _9_5_1_7g9 S - 100,00% 0 0.00%
o Von trong nude 894—466 o 894 466 - 101,00% v 0 0 00%
q © Vén nuse ngo 57003 s7303) 4 100,00% 0 0.00%
2.1| Vén NSTW dau 1 theo n;,anh Imh vue 95I 769 ) 95]_;(_);) - 100,00% 0 0 00%
Von trong mruu w 894 466 g94_ 4_66 ” - 100,00% ‘ 0 0 00%
 Vén nute ngodi 57303 57303 4 100.00% 0 0 00%
22| vén Chu'(mg trlnh muc tiéu quoc gia 0 0 - 1]
¢  Vénu trong nuoe| . UOA S 0 - 4]
¢ T Vénnuoc ngoai| ol g . 0
37| |KHANHEOA v 3.784535]  3.005.128 4 mmarw 779.407]  20,59%
' Vén trong nuoe 35292900 2917.245 4 s266% 612.045 7.34%
' Vén nuoe ngoa 255245 7883 B 167362 65.57%
1| Von can di ngan sich dia phuong ' 3 139 840 2.527.795 . 80,51% 612.045 19.49%
| 2 {Vén mgan sach trung vong N 477333 1 7a04% 167.362]  25.96%
|  Vién trong nudc 389450 39450 - 100,00% 0 0.00%
;  Von nuce ngots 255245 7883 1 a4z 167362]  65.57%
|21 vén NSTW diu twrtheo nganh linhvue | 644.695 477333] | raoew|  ie7362)  2596%
| Vontrongnudc|  389.450 389.450 | w000 0 0.00%
Vénnuoe ngodil  255.245 87,883 L saasw|  rense2l  essT%
2.2| Vén Chirong lrmh myc | uéu quéc gna 0 ‘ 0 ; A 0
¢ - V(ﬁn trong mewe 0 0 o - 0
o A__\_/Aon nlrdc ngoﬂi O - _6 B ' o 0
38| |NovHTHUAN 1.707.426 1875537 168.011]  109.85% 6 0,00%
o Véntongnude| 1253940 14020s1| 16811 113.62% of  000%
Vénnuec ngoai| 473 486 amsagel o 100.00% 0.00%
| [Vén can d6i ngan sich dia phuong | 700 880 868991| 168111 123.99% 0.00%
2 ‘Vc‘m ngan sach lfung u;Ung Al .006 546 1.006 546 . 1 A‘lAOO.OG% 0 0.00%
: Vén trong nuse| 533 060 533060| 1 1w000% 0 0.00%
Vén nuc ngodi| 473,486 a3 46| | 100,00% 0 0.00%
2.1] Vén NSTW diu t theo nganh, finh vite 1.006 546 1006 546 S 100,00% 0 0 00%
o 7 Vén trong nude 5330600 833060 | 100,00%| 0 0 00%
__m_m\;én nurdre ngodi o 47?48é o 473_4_88 _ 4 100 00% v 0 0 00%
'|2:2| Vén Chuong rinh mue new quéc gia R 4 0
- Vén trong nude v — 0 —----‘-w—-—»—-»»——a ) - B - v 0 ‘
i Vén nude |v1‘g‘0;i 0 o 0 - - 0
39 | [wing THUAN ' 4.152.616 4062474 9558 100.23% 6 0.00%
‘ Véntongnuoe|  4.015 174 4024732| 9558 100,24% 0 0 00%
B Vennwsengor| 137442 e - 100.00% 0 0.00%
1" [Vén can déi ngan sach dia phuong T 2749680 2759238 9558 10035% 0 0.00%
2 |Vén ngan sach trung vong 1.402 936 ‘ 1.402.936 - 1(](] 00% 0 0.00%
Vontongnwoe|  1265494] 1265494 1 10000% 0 0.00%
Vén nude ngodi 137 442 137.442 - 100,00% 0 0.00%
2.1 | Van NSTW déu tur theo nganh, linh vuc 1.402 936 1,402,936 - 100,00% 0 0 00%
Vén trong nude 1.265.494 1,265 494 4 100.00% 0 0 00%
Véin nutc ngod 137.442 137442 L 100.00% of 0o
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Ké& hoach Thii

K& hoach bd, &

ranh/dja phuony trién khai

Ké hoach chua trién khai,

Trong d6: DP

STT Nbi dung tuong (Z.hinh phi Téng sb trién kh.ai tang Iy i S tidn T3 16 Ghi cha
gino so voi KN
TICP siae
t 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
22| Vén (erUng trmh muc lleu quoc gla B o . ) ) 0
Vun trong nude 7 o 0 - . 7‘0
Vun nude ngodi 7 0 - ) 7() 7 - 0
a6 | [PACLAC 3303900 55350138 2255229|  168,26% 0 6.60%
Vén trong nude 2.786 828 5,(J42,05? 2255229 180.,92% 0 0.00%
Von nude ng(;ai 517.081 517.081 - 100.00% 0 0,00%
b |Vén can déi ngan sach dia phuong 1.880,230 4.141.459 2255229 219.56% 0,00%
2 |Vén ngdn sach trung vang 1.417.679 1.417 679 ‘ - 100,00% 0,60%
. Van trong nurde 900,598 900.598 - 100,00% 0 0.00%
Vén nuoc ngodi 317.081 517.081 - 100,00% 0 0,00%
2.1 Vén NSTW ddu tu theo nganh, linh vuc 1.417.679 1417.679 - 100,00% 1} 0 00%
Vén trong nucc 900.598 900,598 - 100,00% ] (0.00%
Vén nude ngodi 517081 517.081 - 1083,00% 0 0,00%
2.2| V&n Churang trinh myc tidgn qudc gia 0 0 - 0
Vi o i N o ) .
Vén nugre ngodi 0 0 - 0
it | [pACNONG 1946833 1966833 20.000(  10£,03% o] 0.60%
' Vén trong nudc 1610.620] 630 620( 00| 101.24% 0 0.00%
Vén nude ngoai| 36213 x;6213| | 100.00% 0 0,00%
1" [Vén can déi ngan sich diz phuong 9446300 964630]  20000] 102,12%| 0 0,00%
2 [Vén ngan sach trung uang B l 002 2{]3 o 1 002 203 o ”HF'JO\OO% ) 0 0,00%
' Véntong nude|  665990] 665990 100000 0 0.00%
Vén nude ngodi 136213 336213 | 100.00% 0 0.00%
2.1 | vén NSTW diu ur theo nganh, linh vire 1.002.203 1.002 203 100 00% » ] 0,00%
Vén trong nurdc 665.990 663.990 | w000 o 0.00%
CVénnuscngodi| 336213 336213 1 100.00% ol 0.00%
22| Vén Chuong lrmh muc tiéu quou gia ‘ - B N G a - o N 0
Vi ong o ol i o -
Vﬂl'l nudée ﬁgﬂal v 0 - ” 0 - 0
2| |GraLar 3.101.937 3313937 212000)  106,83% ol e.00%
- Von trlmgmréc - 2188-2».001 3‘094‘0@ ‘ ___2]_2_{50 - 107 _3(% o » 0 0,00%
© Vén nuBe ngodn 219.936{ 219 936 . ___1_00_{](]% ] 0,00%
1 \/on can dm ngan sﬁch dla plumng - 2 0]7_4I0 o _2 229 4]0 2]2 000 l IU-S l;’/o - » Ob . O,I’jifl%}
2 \f(m ngcll'l sach lrung uong R l 084 527 -‘IE{]éA_SEé - - ]OO.OOO/D S 0 O.U(]o/l)
V6|1 trong nirGe 864.S9I . 864[ SéI - 100.00% 0 v 0.00%
Von nudc ngodt 219.936 ‘ 2]9936 - IIOO,UU% 0 0.00%
21| Vén NSTW dhu wr theo nganh, finhvae | 1.084.527 108as27 | 100.00% 0 0.00%
Von trong nuc-r; - 3(4 '3171 - 864 591 - _vmvi[jD_OO% . 0 0.00%
Vénnuscngos| 219936 219936 | 100.00% 0 0,00%
22| Vén Chirang trinh muce tléu quoc gla - D S AD B - | » ﬂ
Vén trong nudc o 9 o - 0
Von nude ngoai - : 0 ‘ ‘ 0 - v O
3| |koNTUM 2214.908)  2278.908 64,000 102,89% D 0,00%
A vén trang nudc 1.828. 878 o 646[_)6 o 10350% (] o 0,00%
Vién nucc ngod 386030 386030| - 100.00% ol 0.00%
| [Voncan déingansach daphuong | 980,120 10441200 64000|  106,53%( 0 0.00%
2 [Vhn ngan sach trung wang - ) !23_4_788 B 1 234 788 . __“100 00% - 0 0,00%
ventongnuse|  B48758|  848.758 4 100.00%| 0 0.00%
Vénnuocngoail 386030 386030 1 10000% 0 0,00%
21| vén NSTW déu ur thea nganh, linh vize 1234 788 1234 788 | 10000% o 0,00%
Vf)n U'Oﬁg nugc 848 7-58- - é:-'is 758 S - 100,00% - 0 0,0D%
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K& hoach bj, nganh/dis phueng trién khai K¢ hoach chwa trién khaj,
K& hoach Thi Trong d6: DP
STT Néi dung tuéng (;‘il:‘i:h pha Téng 56 trlf:‘l‘tgiali(t}iing Ty 1§ Sb tidn Vg Ghi cha
TTCP gigo
1 2 3 4 5 6=473 7=3-(4-5) 8=7/3 5
Vin nude ngoai 386.030 386 030] . - 100,00% 0 0.00%
2.21 Vdn Chuong trinh lr'nLrlcrliéuqui‘)c gia o ) ol o o 0
Vén trong nudc 0 0 - 0
Vén nuce ngoi| o o 4 0
s | [LAMpONG | 4904044 5030867 261593  102,59% 134.770 2.75%
 Vénuongnute| 4646549 4908 142 261593  105.63% 0 0.00%
Vén nude ngodi 257 495 122.725 47,66% 134770  52.34%
t | Vén cn di ngsn séch dia phuong 3.008 980 31270573 261593 108.69% 0 0.00%
2 |Vén ngan sach trung wang 1.895 064 1.760.294 92,89% 134.770 7.11%
Vo trong nudc 1.637.569 1637 569 100,00% 0 000%
g Vén nude ngods 257495 sl 4766w 134770 52.34%
21| Vén NSTW déu tr theo nganh, finh vuc | 1895064  1.760.294| 1 92.89% 134.770 711%
o Véntrongnuoe|  1637.569|  1637.569] | 100,00%| 0 0 00%
" Vén nude ngodn| 257 495 122,728 o ameew|  13a770|  5234%
2.2 | Vén Chueng trinh mye tiéu qude gia 7 ] 7 o O - . 0
VV(;)n trong nuroc 7 70 o 0 | | 0
vén nuoe ngoai| 0 0 . 0
5| |t no cniving  4607296s|  3sTao8| d msen] e 2241
. Vinwongnuoe| 42457172 32133425) 4 7sesw| 10323747 2432%
Vén nuse ngodi 3615793 3615793 J 100,00% 0 0.00%
| [Vén can déi ngan sach dia phuong 42245282 31921535 4 7ssew|  10323.747]  2444%
2 [vén ngan sach trung wong » o 3827 683 S 5_827 6{;3 - 100,00% 0 0.00%
' Vanwongnwoe| 211890 211890| 4 100,00% 0 0 00%
Vénnuecngoa| 3615793 3615793 A 100,00% ol ooo%
2.1 | Vén NSTW du tu theo nganh, linh wee | 3.827.683 3.827.683 4 100.00% 0 0 00%
 Vén trong nute| 211.890 211.890 A 100.00% 0 0 60%
© Vén nude ngodn 3.615.793 3.615 793 L 100,00% 0 0.00%
22| Vén Chuong trinh muc tigu qubc gia 0 9 1 0
I X e S
o Vén nude ngoai 0 - 0 - - _ 0
DONG NAL ’ 12035583 14236675 2201092  11829% 6,00%
' Vén trong nude 119367500  14.137.842)  2201092]  118.44% 0 0.00%
Von nude ngoai ‘ 98833 - 98 833 I 100,00% 0 0.00%
Vén can dor ngan sich dia phuong 6871600  9.072692] 22001092  132.03% 0 0 00%
Vén ngan stch trung ong 5063983 5463983 -] 100,00% K 0 00%
T Vn wong nute 5.065.150]  5.065.150 4 100,00% 0 0 00%
 Vén nude ngod 98.833 98.833 d10000% 0 0 00%
Vin NSTW déu tu theo nganh, linh vue 5,163 983 5.163 983 4 100.00% 0 0 00%
Vén trong medc 5.065 150 5.065 150| A4 100.00% 0 0 00%
Van nuoc ngodi 98 833 98 833 - 100,00% 0 0 00%
Vin Chuoeng trinh muc Lidu qudc gia 0 B B 0 - -
Vén tron; n LfOL ‘ 0 » 0 ; 0
© Vén nuge ngsai v 9 0 - 0
BINH DUONG | 10242750 12504180 2.261.430|  122,08% 0 6.00%
C Vénuwongnuoe| 10142750 12404,180 2261430 12230% 0 0.00%
Vénnwocngoar| 100 000 100000 oL 100,00% 0 0 00%
Vén cdn 881 ngan sich dia phuong T 9.790 660 12052090 2261430]  123,10% 0 0 00%
Vién ngdn sach trung vong o . 452 b(]90 452 090 - 100,00% 0 0 00%
O Vénwongnuee| 352090 352090| 100,00% 0 8.00%
v Vén nuoc ngoai 100 000 100,000 100,00% 0 0.00%
1| vén NSTW ddu te theo naanh, finh ve | 452 090 432,090 100.00% 0 0.00%
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K& hogeh Thi

Ké heach b, nganh/dia phwon

trién khai

Ké hoach chua trién khai,

Trong d6: HP

sTr Noi dung tudng C!linh phi Téng sb tridn kh.ai,m“g TV 18 Sé udn 9 18 Ghi chu
giao 50 v0'i KH
TTCP giag
1 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
Vén trong nurgc 352 040 35‘j 0‘)( - 100,00% 0 0 00%
Vénnuocngoss| 100000 100000[ | 10000% 0 0.00%
2.2 Vén Chuong trinh muc tigu qudc gia v b(l o 0 - 0
Vén trong nuoc ol 0 - 0
vén nuoe ngodi 0 o 0 - 0
a8 | |BivHeHUOC 3590587 6346782 2756195 176.76% o  0.00%
 Vén trong nude 3390587| 6 146782) 2756195  18129% 0 0,00%
C Vénnwoungorl  200000(  200000| | 100.00% 0 0.00%
1 |Vén can ddi ngén sach dxa phucng o 2 489 940 “__5 246 13 2.756.195 210,69% v 0 v 0,00%
2 |Von ngan sach trung vong o _l_|00647 1.100.647 - 100,00% 0 0 00%
Vénwong nusc|  900.647 900.647 4 10000%| o 0.00%
Vénnuoengodt| 200,000 200 000 | 100.00% ol 0.00%
2.1 { Vén NSTW déu tu theo nganh, inh vuc 1.100.647 1100, 647 . |00 00% - 0 0.00%
Vén wong nuse © onosdrl 900647l | 10000% 0 0.00%
Vonmuscngoail  200000] 200 000 || 100 00% 0 0.00%
22| Vén Chuong lrmh muc tiéu qudc gia v 0 0 - 0
vén trong nude ‘0 - 0 - 0
V(%n nuGe ngoél A ) ‘ 0 o B 0_ h o ) - ) o A 0 h
| |TAY Ninw | o3sacol  assa2ro|  sissn0|  n2192% o o000%|
' Vénwongnuoe| 3328555 4147425 s18870|  12460% o  000%
Vénnuocngoni|  406845| 406845 4 ooo0w| o 0.00%
| |Von cin déi nan sach dia phung | 2620980 34398500 818870 13124%| 0|  000%
2 |Vén ngan sach trung uong l l 14 420 1 1 14 420 - 100,00% 0 ‘ 0.00%
VOI‘I wongnuoe|  707.575| 707575 | 100,00% 0 0,00%
 Vén nude ngoai 406 845 406.845 L 100,00% 0 0,00%
2.1] Vén NSTW d'm w theo ngz’mh Imh e S l_ll4420 o ] 114. 420 S ___IOE)E)(;% o 0 0.00%
Vén trong nuee| 707575 _-_-___ﬁuaﬂ e ‘l (')vU {)O% - 0| 0,00%
Von nude ngod 406 845 ao684s| | 1oooowi o] 0.00%
2.2| Vén Chuong trinh muc tleu qudtc gla 0 0 - o b
Von trong, nﬁc - 0 - - 0
N Von nude Ngoai » () i - 0
58 BA RIA - VIING TAU 7.795.130 10.698.531 2 915 401 137,25% £2.000 0,15%
Vén trmlg nuee 7627.130 10 542 531 2 915 40] 138,22% 0 0,00%
Vt‘n nuoc ngual I68 000 |56 000 - 92.86% 12.000 7 l4%
1 {V6n can déi ngan sach dla phur(mg 7 186 910 ]0 l02 3] l 2 915 40] 140,57% 0 0, 00%
, | 2 [ Vbn ngn sach trung uong 608 220 596 220 - 98.03% 12.040 1.97%
vén trong nudc 440 220 440 220 - ll](] 00% 0 0,00%
Vén nudc ngoa 168 000 l56 000 - 92 86% 12.000 7. Id%
2.1 | vén NSTW ddu tu theo nganh, linh vue 608 220 596 220 - 98, Ov% 12.000 1, 97%
Vén trong nudc 440 220 440 220 - 100,00% 0 0 00%
Vén nude ngoai 168 0(]0 |56 000 - 92.,86% 12 000 7 |4%
2.2 | ¥én Chuong trinh muc tidu quéc gia 0 0 - 0
vén trong nude 0 0 - ]
Vén nude ngodi 0 0 - 0
si| |LoNG AN - 5077246 5248246 170000 103,37% o 000%
C Véntongmuoe] 4839582  5.010.582 (71.0000  10353% o 000%
Vén nuoc ngoai H 2'37%6‘4‘ - 2_3_7 664 N - - l()O 00% o >0 ‘ 0,00%
| [Véncan déi ngan sach diaphuong | 4102390 4273390 (71000  104,17%| of  0,00%
2 |Vénngan sach wung wong 9748s6| 974856 | 10000% o  000%
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K& hoach bb, n

ganh/dia phuong

trién khai

K¢ hoach chwa trién khai,

Ké& hogch Thi Trong dé: BP
Ngi dung tudng g::h phu Téng sb trif;l::lia]i(ﬁ"g T 16 S tién T 16 Ghi chi
TTCP ige
2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
Vin trong nuge 737.192 737.192 1 100.00% 0 0.00%
Von mr():. ngoai 7 237. 664 237.664| - 100,00% 0 0,00%
21| Vén NSTW diu tw theo nganh, b vie | 974 856 974 856 1 100.00% 0 0.00%
o Von trong nude 737 192 o 73?192 - 100,00% 0 0.00%
© Vénnuoe ngoai 37664|  237.664 4 100.00% 0 0.00%
2| vén Chuonglrlnh mue ucu quoc gla - U . MO - 0
Von trang nuron. - 0 0 - 0
N Von nuic Ngoai R VOv 0 - 0
TENGIANG | 3603080 3701480 98.400]  102.73% 0 8,00%
 Venwongmuoe]  3530.12|  3.628512] 984000 102,79% 0 0.00%
~ Vén nuoc ngodi 72968 72968 - 10000% 0 0.00%
Vén can d&i ngan sﬂdl dla phuong o 2 87 942 - 5972 342 98,400 103,42% 0 (¢ 00%
2 [Vén ngan séch trung wong © 70038 729138 4 10000% 0 0.00%
 Vén wong nuoc 656.170| 656 170 4 100,00% 0 0 00%
» Avén mrr;'!c ngoz’u 72“968 ‘ 72 968 - 100,00% 0 0 .00%
1 | Vén NSTW ddu te theo nganh, Iinh vie | 70138 moa38] o 10000% 0 0 00%
Vntwongnuoe 656170 656170 | 100,00%| 0 0.00%
vennuscngoa| 72968 72968 | 10000% 0 0.00%
22| Vén Chuong trinh mue titu quo;;;_‘ - ool o o v
Vén trong nucré o » 0 ) ‘ 0 v - 0
Vbn nude ngoar - 0 » O “ -
BEN TRE 3501551 4479789 888.208)  124.73% b 3.0,
Vonwongnude|  3180591)  4068799)  888.208]  127.93% o 0.00%
Vén nude ngosi 410960 41090 | 100.00% 0 0.00%
Vén can di ngan sach dia phuong 2.202 700 3 090 908 888 208 140,32% 4] 0,00%
2 |Vén ngan stch trung wong 13888s1|  13888s1| | 100,00%| 0 0.00%
Vién trong nude Co7reol|  erneol| 1 100,00% 0 0.00%
Vénnuoengoi]  410960{ 410960 1 100,00% 0 0.00%
] Vén NSTW dauwrtheo nganh, Tnh e | 1388.851) 1388851 1 100,00% 0 0.00%
Vén trong nirde 977891 977801 1 100.00%| 0 0.00%
Vén nuée ngodi 410960] 410960 1 100.00% 0 0.00%
2| Vén Chuong trinh myc ticu qude gia 0 0 - Y
Vn trong nude 0 0 - 0
Vén nude ngbéi » of 0 - 1}
TRA VINH 2.988.198]  2.888.198 4 9s65% 100.000 3.35%
Vén trong nude 2920891 2820.891 | 96seM  100000]  342%
Vién moc ngod 67.307 67.307 4 to0e0m] 6] oo
1 [Vén edn ddi ngan sach dia phirong 2.034.541 2,054,541 - 100,00% - 0 0 00%
. | 2 [Vén ngan sach trung rong 933 657 833 657 - 89.29% 100.000 10.71%
o Vén trong nuoc 866,350 766 350 - 88 46% 100 000 11,54%
v Von nuoc ngom . 67,307 o 67 )07 : 4 ]OO 00% 0 0,00%
2.1} Vén NS’ FW dau tw theo ng.mh lmh VU - 913.657 - 333 657 I 89 29% - 165000 » 10.7 1%
Vén trong nude 8§66.350 7(16.350 " - 88.,46% ‘ 1040.000 H.534%
Vén nud ngot| 67307 67307 1 100.00% 0 0.00%
22| Vén Qhumlgtrinhvmﬂl,l; lidu qubc gia - - 0 v 0 . ‘ . 0
‘ - vén lrénvg noe| 0 . 0 - . 0
Vén nudc ngodi o 0 - 0 - o ‘U
ss | |vine LoNG L esaaml 4170637 487260  113.23% i 20.00%
o ’ Vonuongmuoe| 3318351 3.805.611 487260 114,68% 0 0.00%
' | Vénnuocngoail 365026 365.026 o 00000 0 0.00%
1" |[Vén cin a6 ngan sich dia phuong  2693110] 3180370 487260 118,09% o] ooo%
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nganh/dia phrong tricn khai

Ké hoach chua tridn khai,

K& hoach bg,
K¢ hogch Thu Trong do: DP
Noi dung, tudéng (3‘hi|1h phit Tény 56 (rién k!l.ailtﬁng 15 18 Sé tidn T4 18 Ghi cha
gino so voi KH
TTICP giao.
2 3 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
2 {Vién ngln sach trung wong 990,267 990 267 - 100.80% 0 (),DO“/.?
Vonwonguge| 625241 625241 | 10000% 0 0,00%|
VénnuGengow|  365.026 36s.026] | 100.00% of  0.00%
I Vén NSTW dau tu theo nganh, Imh vu‘c ) 777‘9790‘267 - 990 26 I 7]7[30 UU% 0 0,00% '
Vén trong nure 625241 625241 | 1o0.00% of  og0%|
Vénnutengodil  365.026 Cseso2l | 10000% 0 0,00%)
Vﬁn Chmmg trinh mug tidu qube gla - 0 B {} B 0
Vén trong nudc . 0 0 - 0
Vén nuge ng\ﬁi 0 0 7 - 0
AN THO TR, 42“’ ‘5 862,(3()2 ‘ N 737 1.714.360 22.61%
Vén trong nude ‘ 747, 760 4 083 400 - 71,04% | 6(4 360 28.96% N
Vén nuoe ngodn 1828662) 1778662 | vmamal  soo00| 27w
Vién cin déi ngdn sach dja phuang 5039400 | 72dev| 1388629 2756% i
2 |Vén nin séch trung vong Cassron2l 0 2211291 1 s716% 325731 12,84%
Vén trong nude 708.360 7 432 629 - 61,07% 275731 N 38,93%
Vén nuée ngoai lv 828 662 l 778 662 - 97.27% 50.000 2,73%
1| Von NSTW déu tu theo nganh, finh vue o 2s70m 2211291 . 87.06%( 325731 12.84%
Vén trong nuoc| 708360  432.629 1 61.07% 75731 38.93%
 Vén nuie nboal ) [ 1778662 | 972m% 50000 2.73%
Vén Chuong trmh muc tleu quée g:a 0 v | o 0 v '
VOI'I II'O!'IQ ﬂl:‘fﬁ'C o 0 0 o _: o o 0
Vén nude ngodi 0 0 - - B 0
HAL GIANG 2812918 27mamsl | 97.22% 78.200 2.78%
o Véntongmuoe  2.567.318] 2489 118 1 osesw| 78200 3.05%)
Vinnuocngotil 2456000 24se00l | 10000% ol 000%
Vén c.an dOI ngan sa(,h d]a phuonf, l 6806 680 N __Aimclﬁs 480 - 9‘ 6% 78 200 4.64%
Vvén ngdn sach trung vang 1.126 238 1 126 238 - 100 DU% - 4] ' 0.00%
' Vén trong nude 880 638' ' sso 638” o 100,00% 0 0.00%
Vién muoe ngod 2456000 245600 | 100,00% 0 0.00%
21| VénNSTW dutitheonganh fmhvee | 1126238)  1126238) | 10000% 0| 0.00%|
vonwongnuoel 880638 ssoes| - 10000% ol 000%
Vin nude ngoai - 245 600 - 243.600 - 100,00% ] 0.00%
2.2| vén Ch‘lrcng rinh mue tiéu‘ﬁusggbi; N 0 0 - 0
» Vén trong nudc 0 ‘ 0 ‘ - v 0
Von nudc ngoaiv . 0 o m"_“__(-i o N o ”0 "
SOC TRANG - 4.160.885 3576460 | 8595%|  sadas|  1405%
Vonwongnuoel 3508970 3108925 | 8B60%|  40004s|  11.40%|
Cvénnuoengoti|  651915| 467538 1 % 184380 28.28%|
Vén can déi ngan sach dia phuong | 2489540) 2089495 T s3ezew| 4v00as] 16070
2 {Vén ngan sach trung uong o 1671345 1.486.965 1 8897% 184 380 11,03%
© Vén trong nutc 1019430 1.019.430 | 100,00% 0 0,00%
Vénnuocngodil  651915|  46753s| | 7172%|  184380]  2828%
1| Von NSTW dau wtheo nginh, finh vu | 1.671 345 1486 965 | 8897% 1843800 1103%
Vonwongnuoc  1019430) 1019430 | 10000%| 0 9,00%
Vonnuengoai|  651915| 467535 | 7172%|  184380[  28.28%
22 V{)l'l (..hll'U['IE trmh leL Ilell qllob Llﬂ A 0 - -_N>_MA6 B - R mw-u_--d - I
I B R : s .
Vénnusengoil 0 0 . 0
ANGIANG 5.040.182 3456388 | esssw|  1ssaTos|  si42%
o Vién trong nudc 2622165 3091706] | 6689%| 1530459  33,11%
Van nuoc ngodi " 4]8 Ol? o 3_64_652 - - 87.24% 5333; o 12, 76%
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K& hoach b, n

vanh/din phwong trién khai

K¢é hoach chwra trién khai,

K#& hoach Thiy Trong d6: DP
STT Ngi dung tudng :iT:h phi Téng b trif::\(:a}i\gng TS 1o 6 tidn ¥ 1¢ Ghi cha
TTCP gigo
1 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9
1 |Von cén doi ngdn sach dia phuong 3.532 180 2.001. 72| 56,67% 1.530.459 43.33%
2 |Vén ngan sach trung wong 7 1‘508 002 - 717454 667 7 - 96,46% $3335 3,54%
Vén trong nuoc 1089985 1089985 100,00% 0 0.00%
Vién nuoe ngodi 418017 364.682| 87.24% 53335 12.76%
2.1 | Vén NSTW du tw theo nganh, Iinh vue 1 508.002 | 1.454 667 96.46% 53335 3.54%
Vén trong nuc 1.089 985 1.089 985 100.00% 0 0.00%
Vbnmuocngoa| 418017 364682 87.24% §3.335 12.76%
22| Vén Chuong lrmh muc llBll quac glﬂ | o 0 o _0_ o 0
vén trong nuoc 7 0 4] 0
Vonnadengoail 0 0 ] 0
60 | |bONG tHAP  aasss0d|  448ss04| 1 100,00% 0 006
Véntrongnuoe|  4.178804] 4178804 | 100,00% 0 0 00%
Vén nue ngoin 310000 310000 100,00% 0 0 00%
1 |vén can dbi ngan sau.,h dia phtrcrng “ 3. 224 980 N _‘_-?524 980 100,00% 0 0 00%
2 |vén ngdn sach trung uong 126.1 824 ] 263 824 - 100,00% 0 0,00%
Von trong nuoc o 953 824 o 95_3824 - 100,00% 0 0.00%
Vénmuoengow| 310000 310000 A4 100,00% 0 0.00%
20| Vén NSTW dutirtheo nganh, Tnh vee | 1263824| 1263 824 100,00% 0.00%
Vontwongnuoe]  953824] 953824 4 10000% 0 0.00%
Vénnusengoa| 310000 310000 4 100,00% 0 0 00%
2.2 | Vén Chuong trinh mué tiéu quéc gia ‘ 0 0 - 0
Vén trong nude 0 0 - 0
v Vén nude ngoai 0 0 - 0
s |kiENcaNxe 5.198.939 5.186.939 1 99779 12.000 0.23%
T Vénuongnues] 4983 650 4.971.650 4 9976% 12.000 0.24%
" Vén nutie ngodi| 215.289 215.289 4 r00.00% 0 0.00%
" | 1 |vén can ddi ngfin sach dia phuong 3.978.390 3966390 - 99.70% 12.000 0.30%
2 Vé;n ngan sach trung uong 1,.220.549 1220.549 | 100, OO% ‘ 0 0.00%
< ‘ Vén trong nude 1.005.260 1005.260 - 100,00% 0 0.00%
g Véin hudc ngodi 215289 Coais2e9] o tob.oov) 0 0.00%
21| Von NSTW ddu tur theo nganh, linh vice 1220549 1.220.549 o 100,00% 0 0.00%
C Vénuongnuee 1005.260 1,005,260 | 100.00% 0 0 00%
) Vénnuge ngodi| 215289 215289 100,000 0 0 00%
v 22 Von Lhuon;, erh muc tidu quoc gla - { 0 . - 0
Vén uong mron o 0 0 L
Vén nuge ngodi o 0 0 . - 0
02 | [Bacuiin ’ 3.374.343 3046336 4 eszam 228.012 6.76%
Vén trong nude 3109574 2 920 6(2 - 93,92% {88912 6.08%
Vén nudc ngod 264774 2567 4 8523w 39.100 14.77%
| 1 [vén can db ngan saoh dia phuong 2267050, 2223050 | 98.06%|  44.000 I 94%
s :? Vén ngﬁn sach trung uong o _ml 107 ]98 o HW;)“23.]86 - - 83, .:8% 184 012 l6,(_)2%
o Vénuongmuoel  842424] 697512 | 280w 144912 17.20%
 Vén nuoc ngo 264.774) 25674 | 8523% 390000 14.77%
2.1 Vén NSTW déu tu theo ng,anh Ilnh e » ‘l 107 ]98 923.186 o - ) 83.38% 184.012 16.62%
””” ' Vénuongnuo| 842424 607512 d s280% 144.912 (7 20%
 Vén nuoe ngoai 264 774] 225.674 | 82w 39.100 14.77%
- 22 Vin (‘hmng trinh myc tién qubc gia ' 0 - 0 - 0
Von trong mrdf. o 0 o 0 - 0
Vén nude ngodi N 0 0 - _ 0
63 | [CAmau | 383416 3.825.751 363070 100,59% 13.972 0.37%
' Véin trong e 3.538 416 3,560 751 36307 100.63% 13.972 0 39%
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Ké hoach Thii

K& hoach hd, nganh/dja phwong trién khai

K& hoach chua trign khai,

Trong dé: BP

S1T N§i dung tudng g:::h phi Téng b trif:::::)'ia]i(tgng T It b tidn T4 18 Ghi cha
TTCP giao
] 2 3 4 5 6=4/3 7=3-{4-5) §=7/3 y
Véan nuac ngoai 265 000 265 000 - 100,00% 0 0.00%
i |Vén can ddi ngan sach dia phuong A 24|5 790 - 2452097 36.307 101.50% 0 0.00%
2 [vén ngén sach trung wong - 13876_26 - "!.3v73,()54 - 98.99% » 13972 1.01%
Véintongnuse] 1122626 1.108.654 1 es7em| 13om [ 24%
Vénnuoengodil 265000 265,000 | 100,00% 0 0.00%
21| Vén NSIW déu t theo nganh, Tinh vie | 1387626 1.373.654 | 9899w 139m 1.01%
» Q’én trong, mrc:fcv o 1122 626 1.108.654 - 98,76% . 13972 |,24>°/|>1
Vonnusengoa| 265000 265.000 || 100,00% 0 0,00%
2 21 Vén Chuong trinh rﬁr,ﬁ: tidu quéc gia ) . - 0 »
Vén trong nuie| - 0
Vén nuge ngoai| ol o] - 0








BO TAI CHINH

Phu lye s6 01A

DANH SACH CAC BQ, CO QUAN TRUNG UONG VA PJA PHUONG
CHUA PHAN BO HET VON NGAN SACH TRUNG UONG KE HOACH NAM 2021
Téng hop sb liéu tir cae bio cao B§ Tai chinh nhan dwge (Cip nhat dén thoi didém bao cdo)

(Kem theo cong vdn 5'5.'4,2-;‘—40 /BTC-DT ngay 08 thang Adndm 2021 cua B6 Tai chinh)

Don vi tink: Triéu dong

Ké hogch vén Ké hoach bd, qu‘mh/dia Ké hoach chua t!'ién khai,
STT N§i dung t:lg:gv:/:”ll;lh“lil pqhu‘c'n‘gtncn kh:jn . -;phan bo — Ghi chil
phi giao Tong s Ty 1§ S6 tién Ty 1§
I 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9
BQ, CO QUAN TRUNG UONG
17 Vin plrlérng Trtlllg wong Pang 395.600 271.351 68,59% 124.249| 3141%
o Vén trong mrée 395.600 271351 68.59%| 124249 31.41%
2 gt’;:{g‘c"i““ tri - Hanh chinh 180.000 32107 17,84% 147.893|  82.16%
1 Vénwongmisc| 180000 32107 17.84%| 147893  82.16%
3 |B§ Cong an 7.696.583 6.169.383| 80,16% 1.527.200| 19,84%
Vén trong nude 7.696.583 6.169.383 80,16% 1.527.200 19.84%
4 |Bj Qube phong : 17.387.265 | ‘15.‘525.623 89,29% 1.861.642 10,71%
I ‘Vc")n nudc ngodi N 2;873?398””% ”1.011.756 3521% 1.861.642 64,79%
s |Bg Gino thang vén i 42.995.964]  42.972.204|  99,94% 237600 0,06%
Vén trong nudc 38.159.360 38.135.600]  99,94% 23.760 0.06%
6v Bj Cong thuong 1.076.415 409.294 38,02% 667.121 61,98%
I Von trongnuorc 688000 - 409.294 59,49% “ 27‘8‘.706 40,51%
Vénoabengori| 38841 4 | 3ssa4ls|
7 |BoYte 2.485.900 638.900 | 25,70% ‘I .847.000 74,30%
“Vérf t-r;mg nuorc o 1.919.900 “ 437900 22,81% 1.482.000]  77.19%
_ Von nﬁ‘&c ngoal - 566000 | 201.000f  3551% 365.{]00 64.49%
8 B@Gnéoduc vﬁ BT I vi.697.751 o 1629976 ‘--“96,01% 67.775 3,99%
Vén nudc ngoai 955151 887.376 ‘92,90% 67.775 7,10%
| 9> B9 Khoa‘hgc va Cong nghé 312.900 155.633 59,33% 127.267| 40,67%
- lvén tféng nudc 312.900 185.633 | -59;33% 127.267 | -40,67%
10 |B§ Lao d@né - TB XH o | 837.200 807.700 9‘6,48‘"0 29.500 3,52%
| - Vén nude ngoai | 8-8-.5C0‘ 59.000 29.500
11 |Bj Ké hoachvéf)ﬁun—l N 732865 - -696.165 94,99%- - 36.700 5,01%
b Vénwongnuoe| 677900 641200( 9459%| 36700  541%
12 |B§ Thong tin va Tr-uyéﬁ Thing 521.400 27.260 - 5,23% | 494.140|  94,77%
| Von trc‘)n‘gvn‘t;éc 521.400 27.260 5,23% 494 1401  94.77%
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K& hoach vin

Ké hoach b, nganh/dia

K& hoach chura trién khai,

STT Néi dung Eg:gw(f: ;::;] pzhu'o’l:g trién khati - . .Al’hﬁn bo — Ghi chi
phii giao Tong so Ty 1€ So tién Ty I§
1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9
13 {U¥ ban déin tdec 63.300 48.000( 75,83% 15.300] 24,17%
Vén tron;_., I’l;.l(!‘C 63.300 48 000 | 75, 83% 15.300 | 24,17%
14 [Ban Quan ly Lang Chii tich HCM - -167.000 | 136 600 B 81 80% - '30.400 18,20%
Vén trong nuort; o 167000 _ 136.600 8] 80% - 30.400 [8,20%
15 |Pai Truyén hmh VN H 197.300 o ""'192.800 97,72% 4.500 2,28%
Vén trong n‘uoc l97.3ﬂ0 - 192.8v00 97,72% 4.500 | 2,28%
16 |Vién Khoa hge cong nghé Vlet Nam 3.826.100 _‘“‘1.666.5()0 N 43,56% 2.159.600} 56,44%
Vén nuoce ngoal 3.115.600 o “556.000 | 30,68% 2 159.600 69,32%
17 [Vién Khoa hgc xa h@l Viét Nam - 86.500 62;462 72,21% 24 038 27,79%
Vén trong nﬁ‘;;c “ | 86 500 - 62 462 5"2,21% - 24 038 27,79% |
18 [Pai hoe Qu(")vc‘gi‘a Hé Noi 572 138 o 392 60(] -' -”68,62% 179.538| 31,38% _
| Vén trong nuéc 452 600 | 392.600 86,74% 60.000 13.26%
Vén nudc ngoéi o 1 I9 538 - i O 00% - I 19.538| 100,00%
19 {Dai hoc Quoc gia TP HCM o "“"“—'936 500 - 442;57i _ 47 23% "—"'“'-494 228 52,77%
Vén trong nuﬁc - ?2500(} - _-4‘4‘2.272 ) 61,00% 282 728 : 3900%
Vén nude ngoai - 2]1 SOO T 21 1.500 | -
Zﬂ Tong lién doan LDVN | | 15[] 100 o 86.500 | 57,63% | 63.600 42,37%
Von tréﬁg n;rfrc - ]50 100 N 86.500 57 63% 63.600 42,37%
21 |Héi Lién hiép phu VN | 141 500 o ,,,9.,2:404 65 30% C 49.006| 34,70%|
Von tlgnc; ;l;()’c - 141 500 92 404 | 65 30% o 49>.0>96 | 34,70%
22 IBQL KCNC Hoa Lac “ o "34{] 574 - 539 974 B 99 89"/) >>>>>>>>> » 600 0,11%
Vén tréng nu&c — 540 574 ’--“—"—"539 974 _ 99 89% 600 0.11%
biA PHU’O&G IR B .
| |cao BANG | vesesor|  1asasorl Tagsm| 437000 2617%
Vén trong nwée ]“054.814 . 617.814 | 58,57% 437.000 41543%'
'2 THAI NGUYEN 1.179.467 1.132.326]  96,00% - 47141 - 4,00‘;/{; N
Vén nuée ngoai 5939135 546.774 02,06% 47.141 7.94%
3 |PHU THQ 1.510.426 1.186.878]  78,58% 323.548| 21,42%
Vén nuéc ngoai 515. 626 192 078 37,25% | '323 548 62,75%
4 |HOA BINH - | "'1 626 911 N "'1 145 411 i 7(-)_;-(;/., """""""481'500 29 60‘% »
V6n ifong nuoc | 895 290 413 790 B _46_2_5"/_’0 m481 SOO 53 ,78%
5 |SON LA R 1754054 o "”1 078 749 | 61 50"/0' 67‘5 305 38,50%
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Ké hoach vén

K& hoach bj, nganh/dia

K#é hoach chua trién khai,

STT Ni dung t:f:gwc::lnuh pxhu'{)‘n,g trién khzti ' .‘phﬁn bd — Ghi chi
phii giao Toéng s6 Ty ¢ S6 tién Ty 1¢
1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9

Vén trong nude 1.404.625 905.509  64,47% 499.116|  35,53%
| C Vénouse ngt;z‘li 349.429 173.240 49,53% 176.189|  50,42%
6 |LATCHAU 980.917  843.115| 8595%|  137.802| 14,05%
“ Von trong nﬁéc 948917 N 81 1]15 Sé,48% 137.802 14,52%
i PIEN BIEN . 1.735.79}8 o >1».1’03.”621 ” 63,58% 632.177|  36,42%
| VVén trong nuéc | >].5H5>6.626 - 9247.4749 59,39% 632.177 40,61%
8 |HA NOI 6.793.995 7 6.449.668 94,93% - 344.327 5,07%
Vén irong nudce o 549,594 205.26”; B 3>7,35% 344.327 62,65%
9 |HA NAM 943.145 o ’741.727 78,64% 201.418|  21,36%
| Vén nuée ngoai H 36 1 583 160.165|  44,30% 201,418  55.70%
10 [THAIBINH 969.883 . '950.876 98,04% 19.007 1,96%
| - Vén nuée ngoai 121.-3‘9'4 o 102.387 84,34% 19.007]  15.66%
ll 7 ‘fHANH HOA 772.053.793 183985_)3 B 8§,59% | 213.900 10,41%
Vén trongwnu’rﬁrc 1.597.343 _m_”i_.-383>.443 ”86,-61% 213.900 [3,39%
12 INGHE A-AN - 2.166‘;()6‘5 o 2.151.065 W 99,31% 15.000 0,69%
| | Vén nuoc ngéai N 63 1.3507' - 616.350 97,62% 15.000 2,38%
» 13” HA TINH I 4 .753.022 | 4.437.523 B 93,36% 315,499 6,64%
' Vén nuéc ngoa 1.473.095 1.157.596|  78.58% 315499 21.42%
14 [QUANG BINH - 1.770.1]4 _____________ 1.759.523 "9'9,40% 10.591 0,60%
| - o Vén trong nude 1.100.406 | ““1‘.089,815 99,04% 10.591 (.96%
"“‘15 QUANG TRI - ”2W.‘176.‘705v ”1.611.595 74,04% 565.110| 25,96%
N _Vontrongnuoc 1.062.853 912.855 _-"85,8"9% N 150.000 14,11%
© Vénnuse ngoai 11 13852 _»__»_69-3.74‘2 . 6273% - aisai0] 37,27%
16 QUANG NAM | ‘Wl.268.823 ” _.—_-_i:v‘1‘89;823 | --~93;77% 79.000 6,23%
Vén trongnuoc - 699.353 - 6‘20v.353 88,70% | 79.000 11,50%
i7 KHANH HOA S -644.695 o 477333 _7-4,04"/"0' o v167.362 25,96%
| - V6n nude ngoéﬁ w | 255.245 - 87.883 " 34,43% 167.362 65,57%
>18 LAM DONG_ - 1.895.064 1.760.294 a 92,89% 134.770 7,11%
Van nuoc ngoai 257.495 122.725 47,66% 134.770 52,34%
19 [BA RIA - VONG TAU o 608.210 - ”596.220 N Y9YS,03% o '12.000 1,97%
o - Vén nuc’r‘c“n.g{)‘éi - 168.00() m]‘56.000 92,86% 12.000 7.14%
20 TRA VINH ” 933.657 833.657 89,29% 100.000 10,71%
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A A
Keé hoach von

Ké hoach b, nganh/dia

K& hoach chua trién khai,

STT N8i dung ti::gwc;ll":n“lil Plhu'o'rig trién kha’i A : .;Phﬁn b - Ghi chi
phil giao Toéng so Ty 1& S4 tién Ty 1€
| 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9
Vén trong nudc 866.350 766.350 88,46% 100.000 11,54%
21 {CAN TH()' - | 2537022 ) 2.21»1:29>1 Wé'r?,lﬁ% ”_»_“325.7317 12,84% o
- Vénk frong m.rm; 708?360 o 432629 61,07% 275.731 38,93%
Vén mmfc ;goﬁi 1.828.662 7 71.778.662 | 97,27% 50.000 2,73%
22 {SOC TRF\NC | 1.671;345H 17.486.965 88,97% | 184,380 | 11,03%7
. Vén nude ngcéuA N "651.915 B 4767.535 71,72>°/-{; o ”184.380 28,28%
2 [aNGIANG 1508007 1454667 96de%| 53335 354%
“ Vén nﬁé»r;:bngor‘ai 418017 - 777364.682 “ bé;i,2497/o 7 53.335 “ >12,767% |
24 |BAC LIEU R - ”7"71.107.195 o 797723.186 83,555% | 777”77184.012 16,62% |
7\}c‘m trong m;rér? - g42.424 >6>97.5172 82,80% | ]44.912 17,20%
Vénnucneosi| 264774 225674 8523%| 30000 1477%
25 |CA MAU | issreas]  1amaesa| osoow|  em| 1o
| Vénwongnuoe| 1122626 1.108.654| 9876%| 13972  124%|








BOQ TAI CHiNH

'DANH SACH CAC P]A PHUONG
CHUA PHAN BO HET VON CAN POI NSPP KE HOACH NAM 2021
Téng hep s6 lidu tir cac bao cdo Bo Tai chinh nhin dwge (Cip nhat dén thoi diém bdo cdo)

Phy lyc s6 01B

(Kém theo cong van so: 42F40  /BTC-DT ngay & thang A4ndm 2021 ciia B Tdi chinh)

Don vi tinh: Triéu dong

Ké hoach von

K¢é hoach dia phuong

Ké& hoach chua trién khai,

e o trién khai phén b
STT Noi dung C”T“h‘?tluﬁgp - | - | Ghi cha
Chinh phi giao Téng sb Ty 1§ S6 tién Ty I
1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9
1 |AN GIANG 3.532.180 2.001.721 56,67% 1.530.459 43,33%
2 |[CAOBANG 1.039.180 693.969 66,78% 345211 33.22%
3 [CANTHO 5.039.400 3.650.771 72,44% 1.388.629 27,56%
4 |TP eI CHI MINI 42.245.282 31.921.533 75,56% 10.323.747 24.,44%
5 [KHANH 1HOA 3.[39;840 2,527,795 80,51% 612 045 19,49%
6 |SOC TRANG 2.489.540 2.089.495 83,93% 400.045 16,07%
7 » BIEN BIFTNF R 853!630 o 72b.355 -84,45% 132.775 15,55%
8 o sing 2054490 1953936 90,69%| 200554 9,31%
Q |THANH HOA | 7.164.300 | 6.593.260 | 92.03% 571.040 7,97%
10 [HAU GIANG 1.686.68{] 1.608.480 95,36% | 78.200 4,64%
11 [HUNG YEN 2.689.800 2.567.905 95,47% o 121.895 4,53%
12 [BAC LIEU 2.267.150 v2.22?;,175>0 98,06% -44,000 1,94%
13 | K‘IEN C‘iIANGM 3.9667.390 | 12.000 0,30%

3.978.390

99,70%








BO TAI CHINH Phu lyc sé 02
BAO CAO KET QUA THANH TOAN VON PAU TU CONG NGUON NGAN SACH NHA NUOC KE HOACH NAM 2021
KY BAO CAQ: THANG 10
(K om thea cong van xi {Z—HD RIC-DT aguyx r!rd‘ng,{,f nam 2021 cua BG £ai chinhi

Ké huach iy ki thanh jean 'I.’éll: tr Jau ndm dén hit 30/9/2021 Liiie ahanh 1oan vin Or d3u ndm dén hét 31/10/2021
Ké hoach vén 2140 trung nim Tt"mg 56 \‘Ee::)'::i"s:::f KHVgiaa trong nim Tfmg s0 V:é':";?:'s;:;yc KHVgiao trong nim
K? hoach K¢é hoach b, nginh/dja
STT Nén dung Téng 56 l‘.?:; :«::l“ ;::‘:I I::I.::: phuong !!’Ié—llr rk::lbp
din sang Toug 56 Chiiah ph:.f Tong sb tnién trién khai $é nién T I S tién Ty § $é 1ign 13§ 56 nifn 13 8 $6 tign T 1€ 50 tién TS 1§
g130 khai ting 5o vii
KH TTCP
i 2 3=4+3 4 5=6+8 6 7 8 9=11+13 10=9/3 1 12=11/4 13 i4=13/3 15=17+19 16=15/3 17 18=17/4 19 20=19/5
+ TONG 8O (AR(By (D+(I1) 605183446  TT.OLL388| 5275872058  461.300.000] 496,162,424 66.272.058] 266 713.339|  4407%| 37.250.8i6] 48.00%| 229 461.523| 43,49%| 199.410.485) 49.47%| 42.023.316f S4,15%| 257.387.189| 48,79%
[ VON TRONG NU(:)'C £46.797.979 70975921 476.022.058 A409.750.000{ 451 96") 2‘»3 66,272,058 255.368.792 46.69% 32.9‘13.] ltl 46,48% 222,375,583 46,72%| 286,938,150 52.46% 37,432,737 52,74% | Z249.505412| 5241%
[l VON NUOC N(;OAI 7 58.1 55‘.4‘58 6635468 7751.55;0.060 . 1 .5‘:50.[‘1"“ i 44,193,171 o B - 11.344.547 19.50% 4, 2‘3 707 64,18% 7 085,840 lS,{;“‘/; h 12, 472 33< 21 44% 4.590.5";‘; ) ﬁ;:g"/- 7.38'.75‘6 7].57-2;';/:
A ::3:;;';\(’_‘ po! [\GAN SACH DlA 354.178.716 32.606.658| 321 572058 255 300.000| 305811 458| 66.272.058 164.013.569 46.31% 15.477.403 47,477%| 148.536.166| 46,19% 186.177 749 52,57% 18.068.417 5541% 168.109.332 S2,.28%
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o \/o—n- ;m:yc n;waa h T01.393 ' "8‘ J76 N 4I8 O-I" . 41;01-'; T _—;64 08” o o . 8 5").-; o s1| T o] 6 ‘)“' o 6? 080 9,0%! 34.424 12,1%] S 28 656 6,9%
1 \‘on cin 30! m..ﬂr;msach dlA phu!;n-svzw 3961438 >429v258 3832 180 3 5 180 i 2 OOI 7"! . -] ' 25;3";& o l‘aOSH ‘ 3, 4"/4 - S;I i:7 B 24, 7°’ - 1 I(x2 ()S(; . 29.4% 145 015 l 017 941 o is‘,é;,é
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31| Vén NSTW diiu tu lh€o nganh, |‘Il‘lh e 1 812,080 304078 1 508 002 ‘ 1. i08 002] o l 454 G6T] E 346.02% ‘ i'-)_l% 39.(;?4 l:;;s;/ti - ‘06-951 ‘ 381.287. 21,0% B B __3_;7_8'72 22,4%
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22| Vin Chuong trinh myuc tiéu qu&; gia 27399 27 399 0 0| Q ‘ 6484 23,7% 6.184 23,7;’,6 N MO A ﬁl)-l\‘/()! - 7 204 ‘26,3% 7 204] v26 ‘s-% T ; i #“D[\«‘IO_'
e von trong nudc 27399 27 399 0 ) ‘ q - 6 484 23,7%, 6,184 23,7%> ‘ » 0 “ ﬁl)l\"/O! » 7.204 1;6“39‘/1: 7.204] 26,.:% o 0 ' #‘[;[V‘f()!
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K hoach

Liry ké thanh

tadn von tir diu nim dén hét 30/9/2021

U'éic thanh 1

an vbn tir ddu nim dén h

ét 31/10/2021

Ké hoach vén 2120 lromg ndm 'I\:)ng siv vf;‘:ﬁ::::‘:m KHVgiao trong nam Tﬁng 6 “:::):T:‘s::::c KHVgiao trong nim
N Kf hogch . K& hogeh by, ng:'mhffi;a
N dung Tong sh [:'.I:r: i.:; s lif-e-I::‘:]i:l — mé"ll‘rk::np : 5 1ié 5 é
ai sang Tong s Chinb pi“'; Tl:mg o6 tmdn | trién ;thli 80 uén TV 1§ 86 tign TS g Ty I§ 80 tign Tv ¥ 86 tign Ty € S ven Ty §§
gian khai tang so vin
KHTTC(P
1 2 3=4+5 ) S=6+8 & 7 8 9=11+13 10=9/3 11 12=11/4 i3 14=13/5 15=17+19 16=15/3 17 18=17/4 19 20=19/5

20| vin NSTW dau t theo nganh, il vy 1.324.627 260803 1.263.824 1263824 1.263.824 - 255580 16,8% 36420 14.0%, 219165 17,3% W35 18,6% 40466, 15,5% 242 GBS 19.2%
Vén frong nud 1.083 841 130017, 953.824 953.824 953 824 - 194 393 17.9% 27.727 21,3% 166 665 17,5% 218,992 19,9% 30 808 23,7% 185 184 19.4%
Vén nuee ngudl 440.736| 130,786 310.000 310000 310.000] - 61193 13,9% 8.693 6,6%| 32,50 l‘ ‘ 16,9%)| : 67 I‘S“) - ]5,2"/‘; 9.658 7;1% ST.5H 18,5%
2.21 Van Chuong trinh muc tiéu quéc gia 32125 32425 i} 0 0 10816 33,7% 10.816 33.7% o EDIV/O! 12047 37,4% 12.017 37.4% 01 #DIV/O!
€ o T 321258 ‘0 o 0 0‘ ' - 10816 33,7%! 10,816 33,7% o DIV 1207 37,4% 12017 37.4% 0 #DIviot
f ) h - a o 0 o ‘U ' Cl" T ' 0 f-‘DT"f',*'D% ' 0 #DIViQ! 0 #DIVfO’! 0| #DIVIOL ol HDIViO 0j Y ._-_
61 ‘ KIEN GIANG B 1T 5_4;] :'\84 ; 221645 ‘ mi;l';ﬁ‘.?s') ‘ _5198939 $186 9}9 T - 1728371 31,9"{2; 69566 ' 31.4%, 1.658.805 31,9% 2.010.432 37,1% 77.296 34,9% 1.933.136, 37,2';,'/;
‘a‘ T T \‘r'_'n ;m-n;nlmc ---- _5|_62 H '77 B I‘7S 527 4983650 " ;;93‘3‘:650 : 4 é?l ﬁsd | I.;533j4l 3 31,5;9; 61145 R ’-6;1% 1 553.97;1 ' 3’]‘.5% 1 914.907 37.1% 71.603 40,1%| 1843304 ' ;-7:,0%
”b 1 T Vn m;t;c_ngnal o “7;3.-40? '43 g 21 ‘ “215.289‘ - l-l 5289 T ;4.955 36,_7“1; -‘;;2—4_ N -1 l&"’/; o 39’&»5"__4-]-.'7;& vvvvv 95,525 37,0% 5;93 13,2%) 89‘332- ' '"41,7%
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"d” - Von trong. m.[(élc [ 3 53}'780 - ;78206 " 1‘0-9‘.5‘7»1 o 5.109554 . 3—9_30 662 T - B 1.239,497 35,0% 141 4686, 33.0% 1.098.031 35.3% 1431262 40,5% 170.292 193% 1.260.970 40'60'/“
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o ml 1 ;:én dbi ng;in sach dia phl.r“c;l;gm-_m T 2 559.(\36 ‘ 332.486. 226? 150 I .‘IS"O—“" o - - ‘95‘3.9('»! ‘33,5% 116,458 35,0% 833.506 39,0% 1,168 092 44,9%, 142742 42,9% 1.025 350 45,2%
) 2 Vén nvgin;éch-t:run‘g uo'ng o 1.259.?22 ‘ I92:524 ‘ l-l-67 198 i.vIUT.‘I 98 923.‘I36‘ a ) 274000 2]:]%' ' 35.6;8“ 17,5% 240342 21,7%) 299 987 23,1% 38.550 20,0% 261.437 2’3,6;,;;
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K¢ hoach Liiy ké thanh tosn vén tir ddu ndm dén hét 30/9/2021 Lie thanh toin vén t diu niim dén hét 31/10/2021
Ké hoach viin gina trong nim Ting sé ‘fé':' Z‘:TS;:':{ KHVgiao lreng nim Tf‘mg 30 “;fél:] Zi?s:]:;&c KHVgiaa trong nam
Ké twaih . K& hoach bg, rfgilnhfdia
STT Ngi dung Téng 58 |‘::r: i:] - : ::1:':‘:::: phune (né'lli'rk :6. |l')f' PR PR
dii sang Téng s6 Chonh “hg Témg b tridn crién khat 86 ién Ty 1§ 86 tién T3 § S tién Ty & 5 tién Ty & Sb nén Ty 1§ Sb tién T§ 1§
gian hai Lang so ven
KHTTCP
1 2 4 S=6+8 6 7 g 9=11+13 10=9/3 11 12-11/4 13 =135 | 15=17+19 | 16=15/3 17 13=17/4 19 20-19/5
2 [Vén ngin sach tung uong 173318 1387626 1 387.626) 1.373.654 385.233 24,7% 24,338 14 0% 360895 26.0% 134829  27.9% 28 375 16,4% 406.454]  29,3%
S I Vén fromg mese| 1370 404] 7808l 112202 L 122620 Losesa] | w0 134| _372_/u ysoss 165,8% 330,191 zé,é% 3831 36,2;’5 17875 12,1% 565,250 _qz:.%
d Von nude ngoal 290,510 25510 265.000 265.000) 265 000 39099 13.5% 8395 32.9% 30,704 1 1,00); ‘|7,s;3/‘q‘ 10.500| ;:|,29/; 41.204 15.5%
:;,l kfé;nrNSTwrdén tu 1hcorn:._',énh,r Iini] wue 7 I P 1.387.620 v 1 37§ 654 o - ) 385 IIVO 24.8% 24215 14.8% 360.895 20.0% 433,079 ‘ 28()”/: o “2762_5- 16,9% 406; 15:1 7 29.3%
o ) \;'c:nﬁ lm wo I 1 1227,626 7 17 Iv{ggs;lﬁ S ”iw 346.&1; ;7,4% I I{S’.;O - l”l,v4%v ;30,[9l 29,4% 382375 30,}';-/; B _-_IE___IZH,“;;; - ‘365 2&0 32,5%
R Vén mu i 265,000 wsoo0] - 30.009| T{s;;* “g0s| »:9% T 004 11,6% 51.704 17,8%  osoo] __4i;2% - 15,5%
22| Vén Chuong inh muc tidu quée gia o o EH I w0 o v 0] sow ol sow| o epova
N . Van trang nude 0) bl - sl W |,§;'a ‘ o| sorvied 750 Ws‘o% 70| 8,0% o| #otvir
£ Vén nide ngoar o o 0 0) o - o| epivio] ol sDIVOS : 0| evtvio] 0 ﬂDNBi T o wotvel| 0] #DIV/Y!








BO TAl CHINH

Phy lyc s6 03

CAC BQ, NGANH VA PJA PHUONG CO UGC TY LE THANH TOAN 10 THANG VON DAU
TU NGUON NSNN KE HOACH NAM 2021 PAT DUOT 50%

(Kém theo cong vin s6:48F40 /BTC-DT ngay OS thing A4 nim 2021 cua B6 Tai chinh)

Pon vi: Triéu c?‘dng

K& hoach vdn niim 2021

U6 giai ngin dén

31/10/2021
TTCP giao ngoai KH T
TTg giao
1 2 3=4+5 4 5 6 7=6/3 8
BQ, CO QUAN TRUNG UONG
| :‘h'l‘::t '3/‘;‘1 ;é;nhéi Van hoc Ngh¢ 20.000 20,000 4 0,00%
3 lﬁf?hﬁtp\?;c hoi Khoa hoc va 24.300 24.300 | 0,00%
3 BQ Thong tin va Tr uyen Thong 521 400 521.400 15.144 2,90%
4 7 Pai hoc Qude gia TP HCM - '*9'3;*500 936.500 30.205 3,23%
| 5 |BoYté o 2.485.900 2.485.900 125.500 3,05%
6 |BONGi vu 555.200 555.200 32 279 5,81%
7 |B6 Ngoai },mo 618 800 618.800 39 889 6,45%
8 |Bo Ke hoaoh va_D;lu t_Lr - 732 865 732.865 _ 68 915 | 9,40%
9 [Téng llen doan LBVN S 150.100 150.100 N 15. 000 9,99%
10 ;:2 Khoa hoc cng nghé Viét 3.826.100|  3.826.100 412.830|  10,79%
11 B9 Quoc phong 17.387.265| 17.387.265 1.945.165) 11,19%
12 Bo Khoa hoc va Con_g_nghe o 312.900 31’7 900 - 39 100 12,50%
13 Uy ban dan [{el¢ - 6_1:300 o 6) 300 - 8. OOO m12,64%
14 |BQL KCNC Hoa Lac | 540 374 o 540 )74 82.000| 1517%
15 |Pai hoc Qubc gia Ha N01 . 572 138 —'"---—-—"572 138 99.574]  17.40%
16 |HOi Nong dan VN 83.200 83.200 15.2501 18.33%
17 g"ggiﬁi’l’\‘fh“‘h tri - Hanh chinh 180.000] 180,000 35200 19,56%
| 18 | B§ Cong thuong l 076 415 _ 1 076 415 o - >238>.000 i 22.11%
19' Hoi Llen hiép phu nir VN _ 141 500 141.500 - - 38. 658 w2'7,32%
20 |Bd Xdy dl_.m;D N 67] 240 ——‘——6-7-1“540 - | l85 354 | 27,61%
21 |Pai Truyén hinh VN S| 1973000 197.300] 59.300|  30,06%
22 | B¢ Tai nguyén va Méi trudng 1.028.700 1.028.700 330.458| 32,12%








K& hoach vén nim 2021 Ué’cﬁiﬂiﬂ;‘fﬂﬁ;‘ dén
STT Ngi dung Québe hdi, trli(éﬂ El::ii .- -
Tong so TTCP giao | ngoai KH S6 tién Ty lé
TTg giao
1 2 3=4+5 4 5 6 7=6/3
23 |Van phong Trung vong Pang 395.600 395 60{) 129.900 32,84%
24 |Thing tén xa VN 87. 900 87 900 32 043 36,46%
25 |Bo Lao dong - TB XH 837 200 §37.200 315.795|  37.72%
26 {Thanh tra Chinh phi 34 070 84.070 33,5200  39.87%
27 |Toa én nhan dan téi cao 3 300 000 1,300,000 535.000 41,15%
28 tLién minh HTX VN 60() 000 600.000 251,500 41,92%
29 |B6 Gido dyc va DT 1 697 751 1.697.751 715.391|  42,14%
30 |Vien KSND téi cao 745.980 745.980 335.480|  44,97%
31 |Vién Khoa hoc xa hdi Viét Nam 86.500 86.500 40.679| 47,03%
12 |B6 Van hod, Thé thao va Du lich 830.785 830.785 407.865|  49,09%
PIA PHUONG
1 ICANTHO | 75764z 7576422 1.417.807]  18,71%
2 |ANGIANG 5040182 5.040.182| 1.355.813  26,90%
3 [P 1O CHI MINH 46.072.965| 46.072.965 12.866.775|  27,93%|
4 HANOI | 51241.326] 41.788.264] 9.453.062 14.496.867| 28,29%
s |bACLAC ©5.550.138|  3303.909| 2255229  1.891.864| 34.03%
6 |pinnbuone 12504180 10242750 2.261.430(  4.357.577) 34.85%
7 |pONG NAI 14.236.675| 12.035.583| 2201.092|  5.060.153| 3554%
§  |KIEN GIANG 5098939 5098939 0| 1933136 37,18%
9 [BacuLbu 3374.348)  3.374.348| 1.286.787|  38.13%
10 |11A GIANG 3.611.340)  2.986.035| 625305 1456398 4033%
1 |cao BANG 2709.177|  2.709.177 1101347 40,65%
12 |poNG THAP 4.488.804|  4.488.804| 1.887.080  42,04%
13 [VINH PHUC o 0.190.180|  6.661.298| 2.528.882  3.891.347| 4234%
14 |PANANG | 0481522 7.075.110] 2406412 4018535 4238%
1s {BINH DINH 8.252.036|  6.691.336| 1.560.700]  3.570215| 4326%
16 |QUANG TR] 3450372)  3.220415) 238957  1.505.035| 43,51%
17 {DIEN BIEN 2.589.428|  2.589.428 1.143.911] 44,18%
18 LA CAl | 4803.276]  3.68.577| 1.634.699| 2152353 4481%
19 |cAMAU 3.839.723|  3.803.416 36.307|  1.816.774| 47,32%
20 |KHANH HOA 3784535 3784535 1.793.902| 47.40%
21 {QUANG NAM 5303538 4.491.674|  811.864|  2.590.117) 48.84%








BO TAI CHINH

Phy lyc s6 04

CAC BQ, NGANH VA PIA PHUONG CO UGC TY LE THANH TOAN 10 THANG
VON PAU TU NGUON NSNN KE HOACH NAM 2021 PAT TREN 65%

(Kém theo cong vin s6: 42F40 /BTC-DT ngay 0S thing A4 nim 2021 ciia Bé Tai chinh)

Pon vi: Triéu d(jng

Ké hoach vén nim 2021

Uée gidi ngin dén

31/10/2021
STT Noi dung Téne b Quac hdi, trll<el;ll E:ai PN L (cl:t]l
O"8S0 | TTCP giao | ngoaikmH | SO Uen Ty g
TTg giao
1 2 3=4+5 4 5 6 7=6/3 8
BQ, CO Q}JAN TRUNG
UONG
| [Ngan hang phét trién 2.000.000  2.000.000 2.000.000 100,00%
2 gg‘;l;ung uong Mt trdn 24.000 24.000 22.090]  92.04%
3 v phong Qubc hoi 1623000 162300 115.950[  71,44%
4 |BoTaichinn 214700 214.700| 153.021]  71.27%
5 |Ngan hang nha nuse 203.400]  203.400] 142.400]  70.01%
6 ﬁig‘w?“é“ Ly Lang Chu tich 167.000]  167.000 113.800 68,14%
- Eﬁgiﬁ“ hang Chinh sich x 2.789.600|  2.789.600 1.877.780]  67.31%
| PIA PHUONG “
| lHAreNg 3.603.033)  2.836.343]  766.690| 3.086.496| 85.66%
2 |tHaNH HOA 0218003 9218003 o 7.637.130] $2.85%
3 [THUA THIEN HUE 3613207 3.613.207 0| 2.848.552| 78.84%
4 |HATINH 7602170 6821612  870.558| 5.998.426| 77.98%
5 [NAMDINH 4.156.997] 3736997  420.000] 3.162.616| 76.08%
6 |miENciang | 3701480 3.603.080] 98400 2785997 75.27%
7 |LAM PONG 5.165.637]  4.904.044|  261.503| 3767.835 72.94%
8 [BACNINH 8.170.242| 5972455 2.197.787| 5927770 72.55%
9 |vinntong 4170637 3.683377] 487260 2.987.463 71.63%
10 [HUNG YEN ©3.080.190]  3.080.190 0| 2201753 71.48%








2
K& hoach vén nim 2021 U"cﬁ;i':];'zgoaz"l den
Ghi
ST Noi dung Téng sé Quéc hgi, t:f:j l}()lfai Sh tidn o 16 chi
TTCP giao | ngoai KH o
TTg giao
1 2 3=4+5 4 5 6 7=6/3 8
11 |LANG SON 2011784  2.761.784]  150.000| 2.075.054| 71,26%
1 lTuvENQuANG | 2607648  2.005.380]  602.250| 1855457 71.15%|
13 |vEN BAI | aans17] 2707.827]  603.000] 2325214 7021% 7
s lbresons | 1osesm| 1946833 200000 1349217 es60%|
s lwoasn | amsia0| sgsiaot] o 2578670] 6s.19%|
o lsAriavonatau | 10710531| 7795130 2015401 7301024 68.17%)
17 [NGHE AN 1 6509045 5.859.945| 650000 4390.920| 67.45%
18 [BINH PHUGC ” 6346782 3.590.587| 2.756.195| 4262247 67.16%
o lentre | 4470750 3s01ss1|  sss20s| 2.040.138) 65.83%| |
0 |THAINGUYEN sason| 3606875 1807036 3.522324| e506%











